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CHƯƠNG I. 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ  

1. Tên chủ cơ sở  

- Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH Mitsui Kinzoku Catalysts Việt Nam 

- Địa chỉ: Lô 74, Khu công nghiệp Nội Bài, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội (Trước 

đây là Lô 74, Khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội). 

- Người đại diện: (Ông) MIWA MASAHIRO Chức vụ: Tổng giám đốc 

- Sinh ngày: 28/07/1967 Quốc tịch: Nhật Bản 

- Hộ chiếu số: TT4367112 cấp ngày 15/8/2023; Nơi cấp: Bộ Ngoại giao Nhật Bản  

- Điện thoại: 024.35824644 Fax: 024.35824643 

- Địa chỉ liên lạc: Phòng 4207 M2, Căn hộ Vinhomes Metropolis, số 29 đường Liễu 

Giai, phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Mã số doanh nghiệp 0106116237 được 

Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính Thành phố Hà 

Nội đăng ký lần đầu ngày 26/02/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 26/11/2025. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Mã số dự án 5431522682 được Ban Quản lý 

các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội chứng nhận lần đầu ngày 

26/02/2013, chứng nhận thay đổi lần thứ 4 ngày 16/12/2025.  

2. Tên cơ sở  

- Tên cơ sở: Nhà máy Mitsui Kinzoku Catalysts Việt Nam 

- Địa điểm thực hiện cơ sở : Lô 74, KCN Nội Bài, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

- Mục tiêu: 

+ Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác. Chi 

tiết: Sản xuất (bao gồm kỹ thuật, thiết kế, gia công, chế tạo, lắp ráp, kiểm tra) vật xúc 

tác và bộ phận lọc khí thải cho ô tô (cho xe chở khách, xe van, xe tải chở hàng, xe 

buýt,…), cho xe 2 bánh hoặc 3 bánh (xe mô tô, xe máy hoặc xe moped) 

+ Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy). Chi tiết: 

Sản xuất (bao gồm kỹ thuật, thiết kế, gia công, chế tạo, lắp ráp, kiểm tra) vật xúc tác và 

bộ phận lọc khí thải cho động cơ đa chức năng 

+ Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác. Chi tiết: Sửa chữa, bảo hành 

và bảo dưỡng vật xúc tác và bộ phận lọc khí thải cho ô tô (cho xe chở khách, xe van, xe 

tải chở hàng, xe buýt,…); Sửa chữa, bảo hành và bảo dưỡng vật xúc tác và bộ phận lọc 

khí thải cho động cơ đa chức năng 

+ Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy. Chi tiết: Sửa chữa, bảo hành và bảo 

dưỡng vật xúc tác và bộ phận lọc khí thải cho xe 2 bánh hoặc 3 bánh (xe mô tô, xe máy 

hoặc xe moped) 
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+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi 

tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu các hàng hóa theo quy định pháp luật 

Việt nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên 

- Cơ sở pháp lý:  

+ Hợp đồng thuê đất (Lô đất số 74) ngày 26/02/2013 giữa Công ty TNHH Phát 

triển Nội Bài và Công ty TNHH Mitsui Kinzoku Catalysts Việt Nam, kèm theo Phụ lục 

Hợp đồng thuê đất số LOT 74-02 ngày 25/02/2017 và số LOT 74-03 ngày 08/02/2023; 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BO 888916 của Công ty TNHH Mitsui 

Kinzoku Catalysts Việt Nam với tổng diện tích đất là 10.736 m2  (tại Lô 74, Khu công 

nghiệp Nội Bài) do Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp ngày 03/3/2014; 

+ Quyết định số 5067/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 của UBND thành phố Hà Nội 

về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nhà máy Mitsui 

Kinzoku Catalysts Việt Nam”; 

+ Giấy phép xây dựng số 262/GPXD do Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế 

xuất Hà Nội (nay là Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố 

Hà Nội) cấp ngày 10/3/2014; 

+ Giấy xác nhận số 245/STNMT-CCMT về việc đã thực hiện các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án “Nhà máy Mitsui 

Kinzoku Catalysts Việt Nam” do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp 

ngày 19/12/2014;  

+ Hợp đồng thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp số 12/NBD/2020 ký ngày 

01/02/2020 giữa Công ty TNHH Phát triển Nội Bài và Công ty TNHH Mitsui Kinzoku 

Catalysts Việt Nam, kèm theo Phụ lục A (Điểm đấu nối nước thải công nghiệp), Phụ 

lục B (Tiêu chuẩn đầu vào nước thải công nghiệp KCN Nội Bài), Phụ lục C (Thỏa thuận 

bổ sung của Hợp đồng tiếp tục xử lý nước thải công nghiệp), Phụ lục D (Bản vẽ hệ thống 

mương hở của KCN Nội Bài); 

+ Hợp đồng thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt số 267/NBD/2020 ký ngày 

24/09/2020 giữa Công ty TNHH Phát triển Nội Bài và Công ty TNHH Mitsui Kinzoku 

Catalysts Việt Nam, kèm theo Phụ lục A (Điểm đấu nối nước thải sinh hoạt), Phụ lục B 

(Tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt đầu vào KCN Nội Bài), Phụ lục C (Thỏa thuận bổ sung 

của Hợp đồng tiếp tục xử lý nước thải sinh hoạt), Phụ lục D (Bản vẽ hệ thống mương 

hở của KCN Nội Bài); 

+ Các Giấy chứng nhận thẩm duyệt, nghiệm thu hệ thống PCCC kể từ khi Cơ sở 

đi vào hoạt động đến nay; 

+ Hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải số 16.02.17/HDXL/HP-

MITSUI ngày 16/02/2017 giữa Công ty TNHH Mitsui Kinzoku Catalysts Việt Nam và 

Công ty TNHH Môi trường đô thị Hùng Phát và Phụ lục Hợp đồng số 18.08-
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17/PLHĐ/HP-Mitsui ngày 18/8/2017, Phụ lục Hợp đồng số 05.03-18/PLHD/HP-Mitsui 

ngày 05/3/2018. 

- Quy mô của cơ sở : Tổng vốn đầu tư cơ sở là 832.000.000.000 đồng (Bằng chữ: 

Tám trăm ba mươi hai tỷ đồng Việt Nam./.) tương đương 40.000.000 USD (Bằng chữ: 

Bốn mươi triệu đô la Mỹ./.). Như vậy, theo Luật đầu tư công, cơ sở công nghiệp có tổng 

mức đầu tư từ 80 tỷ đồng đến dưới 1.500 tỷ đồng, thuộc Nhóm B. Căn cứ theo quy định 

tại số thứ tự 2 mục II của Phụ lục V Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

(được sửa đổi, bổ sung bởi Mục 5 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ), Dự án thuộc Nhóm III. 

Căn cứ theo Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của UBND thành phố Hà 

Nội về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý 

các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội, cơ quan có thẩm quyền cấp 

giấy phép môi trường cho cơ sở là Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công 

nghiệp thành phố Hà Nội. Do vậy Chủ cơ sở  phải lập hồ sơ xin đề xuất cấp giấy phép 

môi trường trình Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà 

Nội thẩm định theo quy định. 

Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Cơ sở được thực hiện theo Mẫu số 22d Mục 2 của 

Phụ lục kèm theo Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026 – Mẫu báo cáo 

đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở đang hoạt động. 

* Phạm vi của báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Phạm vi: Sản xuất vật xúc tác cho ô tô và xe 2 hoặc 3 bánh (6 triệu sản phẩm/năm), 

sản xuất vật xúc tác cho động cơ đa năng (05 triệu sản phẩm/năm) và sản xuất sản phẩm 

linh kiện khác (02 triệu sản phẩm/năm). 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở  

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở  

- Cơ sở đã được Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành 

phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Mã số dự án 5431522682, chứng nhận 

lần đầu ngày 26/02/2013, chứng nhận thay đổi lần thứ 4 ngày 16/12/2025 và tổng công 

suất hoạt động của cơ sở đăng ký là 13.000.000 sản phẩm/năm, gồm: Sản xuất vật xúc 

tác cho ô tô và xe 2 hoặc 3 bánh (06 triệu sản phẩm/năm), sản xuất vật xúc tác cho động 

cơ đa năng (05 triệu sản phẩm/năm) và sản xuất sản phẩm linh kiện khác (02 triệu sản 

phẩm/năm). 

Hiện nay cơ sở đang hoạt động với công suất 2.801.981 sản phẩm/năm, tương 

đương khoảng 26% tổng quy mô xin đăng ký. 

Công suất thực tế của cơ sở trong năm 2025 như sau: 
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Bảng 1.1. Công suất sản xuất thực tế tại cơ sở trong năm 2025 

Mã 

sản phẩm 
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tổng 

K36 T01 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

GGZ J01 0 0 0 0 0 0 0 1.120 0 0 0 0 1.120 

K66 V01 11 15 0 7 11 18 20 0 20 0 0 0 102 

K89 V01 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 

K36 H01 0 12.600 0 23.100 0 0 0 0 0 0 0 0 35.700 

K44 V81 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17 

K94 T01 4.032 4.032 2.016 4.032 4.032 0 0 6.048 2.016 2.016 2.016 0 30.240 

K0R D01 0 0 502 0 0 0 0 0 0 410 0 0 912 

K0S D01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 102 

K2T J01 980 770 945 1.020 980 560 735 542 190 1.050 870 616 9.258 

K2C V02 0 300 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 790 

K89 V52 36.026 50.459 40.065 55.209 55.233 55.842 57.622 48.026 48.023 52.824 42.615 52.812 594.756 

K2Z V01 1.329 2.531 2.260 2.117 2.416 1.617 2.267 2.488 1.495 959 358 308 20.145 

K3A V02 16.328 14.835 15.872 15.176 17.245 18.533 16.268 15.476 14.330 6.040 23 24 150.150 

K1A M01 1.400 0 560 700 980 700 980 1.120 840 980 1.120 0 9.380 

K1N V02 31.882 41.715 27.119 38.614 27.333 32.527 41.472 31.023 25.205 27.667 50.752 50.690 425.999 

K73 V82 8.569 10.900 10.702 19.665 11.406 19.264 15.744 15.903 11.720 10.368 19.408 17.203 170.852 

K2S N01 286 211 210 106 780 407 408 680 640 1.247 1.040 1.052 7.067 

K0W JA1 655 888 804 846 816 486 640 489 530 437 450 558 7.599 

K1Z J51 655 888 804 846 816 486 640 489 530 437 450 558 7.599 

K1Y J51 5.090 4.208 2.222 1.125 2.415 4.898 3.252 4.157 8.958 1.211 6.430 5.155 49.121 

K2W J11 730 853 934 1.198 1.191 1.061 969 499 773 928 1.660 3.397 14.193 

K2C U21 48 0 0 0 53 8 0 45 0 0 0 0 154 

K2T V02 4.608 9.216 9.216 9.216 6.912 6.912 11.520 9.216 2.304 4.608 9.216 11.520 94.464 

KPY HB1 8.900 6.500 7.200 7.400 11.000 6.300 7.100 7.588 6.600 4.300 4.700 8.509 86.097 

K90 VC2 4.572 6.908 6.548 8.392 9.438 8.938 8.090 13.211 4.294 6.306 9.649 8.844 95.190 

KYA H11 5.000 1.800 4.000 3.400 6.200 3.200 7.200 7.213 5.200 1.400 0 2.302 46.915 
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Mã 

sản phẩm 
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tổng 

6KYA H11 2.500 900 2.000 1.700 3.100 1.600 3.600 3.603 2.600 1.200 0 901 23.704 

K0S A01 1.440 1.440 601 720 1.430 536 1.080 1.800 4.000 0 1.940 60 15.047 

K2E T11 54.432 60.498 47.681 48.402 50.010 48.405 66.529 52.297 48.403 54.838 42.245 78.633 652.373 

K2T T21 4.375 4.130 5.015 9.275 5.600 6.005 6.330 7.770 10.400 8.450 3.884 10.500 81.734 

K1M K31 7.776 0 0 0 282 1.552 730 1.984 1.102 1.087 1.316 1.192 17.021 

K1Y DC1 13.851 6.754 7.492 4.734 6.767 7.994 7.614 6.111 4.959 4.714 6.110 9.440 86.540 

K3A V21 0 151 20 70 5 122 0 155 0 9.485 24.254 25.102 59.364 

K2Z V21 0 126 0 31 5 61 0 151 0 2.366 2.801 2.469 8.010 

K1N VH1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 0 204 

Tổng sản lượng năm 2025 (sản phẩm/năm) 2.801.981 

(Nguồn: Công ty TNHH Mitsui Kinzoku Catalysts Việt Nam) 
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3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở  

 

Hình 1.1. Sơ đồ tổng quát công nghệ sản của cơ sở  

Quy trình sản xuất các sản phẩm xúc tác xử lý khí thải ô tô xe máy và động cơ đa 

năng của Công ty TNHH Mitsui Kinzoku Catalysts Việt Nam được thực hiện với nguyên 

liệu đầu vào là khuôn thép không rỉ (dạng tổ ong). 

Bước 1: Khuôn thép không rỉ (dạng tổ ong) được đưa vào máy khắc số tự động với 

chức năng đánh số. 

Bước 2: Sau công đoạn đánh số được chuyển tiếp đến khu vực máy nhiệt luyện, 

nhiệt được cấp từ nguồn khí gas hóa lỏng (LPG) với nhiệt độ khoảng từ 350-5000C. Tại 

đây có phát sinh hơi nhiệt dư, được thu gom theo 6 ống thoát dẫn về hệ thống xử lý khí 

thải. 

Bước 3: Bán thành phẩm được tiếp tục chuyển đến buồng phủ (Coating machine) 

để thực hiện nhúng hỗn hợp xúc tác đã pha trộn lên bán thành phẩm. 

Nước cất được cấp cho quá trình trộn hỗn hợp các chất xúc tác nhằm tạo dung dịch 

cho quá trình nhúng khuôn tổ ong, dung dịch hỗn hợp xúc tác bao gồm các oxit kim loại 

như: Zn, Cr, Pd, Rh trộn vào nhau thành hỗn hợp và sử dụng máy nhúng tự động nhúng 

các khuôn hình tổ ong bằng thép không rỉ vào dung dịch hỗn hợp xúc tác đó. 

Bước 4: Bán thành phẩm được tiếp tục chuyển đến công đoạn sấy khô thực hiện 

tại máy sấy kín, tự động được cấp nhiệt từ nguồn khí gas hóa lỏng (LPG) với nhiệt độ 

khoảng từ 1000C. 

Bước 5: Sau khi hoàn tất sấy khô, bán thành phẩm được tiếp tục chuyển đến công 

đoạn nhiệt luyện, nhúng hỗn hợp xúc tác, sấy khô và nhiệt luyện (đã thuyết minh tại các 
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bước 2 – bước 3 – bước 4). 

Bước 6 (Kiểm tra): Toàn bộ sản phẩm được tiến hành kiểm tra ngoại quan. Trong 

tổng số sản phẩm sau khi hoàn thành kiểm tra ngoại quan, Công ty sẽ tiến hành kiểm tra 

đối với 10% sản lượng này. Tại công đoạn này, bán thành phẩm được đặt vào trong máy 

kiểm tra, tại đây hóa chất được cấp từ 2 bồn chứa sẽ theo đường ống phun hóa chất vào 

thiết bị và tiến hành kiểm tra tự động. 

Như vậy, quy trình sản xuất của cơ sở có phát sinh các nguồn thải gồm: 

Loại chất thải Công đoạn phát sinh Cách thức thu gom, xử lý 

Khí thải, nhiệt dư Các công đoạn sấy (Gồm: Sấy sơ 

bộ tổ ong, sấy tổ ong lần 1, sấy tổ 

ong lần cuối) 

Hệ thống thu gom xử lý khí 

thải, công suất 18.000 

m3/giờ 

Nước thải Trộn hỗn hợp xúc tác, Xì khô 

(hỗn hợp xúc tác dư) 

Hệ thống xử lý nước thải 

công nghiệp, công suất 8 

m3/ngày đêm 

Dung dịch dư Nhúng khuôn Tuần hoàn 100% về bồn 

trộn hợp xúc tác 

Tiếng ồn Đánh số  Cách âm cục bộ tại khu vực 

làm việc và trang bị bảo hộ 

cho công nhân  

3.3. Sản phẩm của cơ sở  

Dưới đây là hình ảnh sản phẩm của nhà máy: 

  

 (Nguồn: Công ty TNHH Mitsui Kinzoku Catalysts Việt Nam) 

Hình 1.2. Hình ảnh các sản phẩm của cơ sở 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của cơ sở  

4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất 
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Đối với nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu và hóa chất: Nhà máy không thay đổi về 

công nghệ sản xuất. Tuy nhiên, theo nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã 

được cấp, bảng liệt kê nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu được trình bày trong báo cáo là 

chưa đầy đủ so với thực tế. Tại hồ sơ này, chủ cơ sở đã thống kê lại đầy đủ và chi tiết 

theo đúng thực tế hoạt động của nhà máy. 

Các nguyên vật liệu, hóa chất sử dụng cho hoạt động của cơ sở bao gồm: 

* Nguyên vật liệu, hóa chất sử dụng cho hoạt động sản xuất: 

Bảng 1.2. Nhu cầu về nguyên, vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất của cơ sở  

TT 
Tên nguyên nhiên  

vật liệu/hóa chất 
Đơn vị 

 Lượng sử dụng 

(01 năm) 

Tính theo định mức 

sử dụng của năm 

2025  

(tương ứng với sản 

lượng là 2.801.981 

sản phẩm/năm) 

Lượng sử dụng 

(01 năm) 

khi Nhà máy  

hoạt động 100% 

công suất 

(tương ứng với sản 

lượng là 

13.000.000 sản 

phẩm/năm) 

1 Acetic Acid Kg 2.317,433  10.751,90  

2 HEC (powder) SE600 Kg 474,880  2.203,24  

3 Amycol No3L Kg 248,000  1.150,61  

4 Nitric Acid Kg 82,736  383,86  

5 Natrosol 250LR Kg 9,120  42,31  

6 Antifoaming (KM-73) Kg 10,891  50,53  

7 
Hydroxyethyl 

Cellulose (SE900) 
Kg 5,189  24,07  

8 DISPERAL Kg 912,291  4.232,64  

9 Ce-Ac (NYC) Kg 2.407,071  11.167,79  

10 Alumina Flake Kg 360,000  1.670,25  

11 Ba-OH octahydrate Kg 4.653,795 21.591,63  

12 M353 Kg 414,770  1.924,36  

13 Alumax AL1 Kg 2.874,249  13.335,29  

14 M-418 Kg 2.051,430  9.517,76  

15 CZO 5087 Kg 2.780,070  12.898,34  

16 ZA-30 Kg 7.391,430  34.293,09  

17 CZ0 5065 Kg 275,000  1.275,88  

18 Alumax G850S Kg 2.102,740  9.755,82  

19 
Aluminium Nitrate 

nonahydrate 
Kg 695,960  3.228,96  

20 Strontium Nitrate Kg 75,774  351,56  
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TT 
Tên nguyên nhiên  

vật liệu/hóa chất 
Đơn vị 

 Lượng sử dụng 

(01 năm) 

Tính theo định mức 

sử dụng của năm 

2025  

(tương ứng với sản 

lượng là 2.801.981 

sản phẩm/năm) 

Lượng sử dụng 

(01 năm) 

khi Nhà máy  

hoạt động 100% 

công suất 

(tương ứng với sản 

lượng là 

13.000.000 sản 

phẩm/năm) 

21 BIRAL Al-L7 Kg 2.994,600  13.893,67  

22 
Barium Sulfate 

(BARIACE B-30NC) 
Kg 2.174,840  10.090,33  

23 OPTALYS 121 Kg 14.907,620  69.165,02  

24 Alumax N400M Kg 9.897,440  45.919,91  

25 M-914 Kg 5.554,670  25.771,31  

26 Neodymium hydroxide Kg 43,945  203,89  

27 Alumax MAO27-150 Kg 236,805  1.098,67  

28 
Praseodymium nitrate 

solution 
Kg 76,744  356,06  

29 Alumax WDB-5X Kg 14,060  65,23  

30 Alumax M-AL1 Kg 69,080  320,50  

31 M-987 Kg 260,860  1.210,28  

32 M-1123 Kg 847,780  3.933,34  

33 BaCO3 Kg 55,490  257,45  

34 Pt Sol.-Production Kg 26,624  123,52  

35 Pd Sol.-Production Kg 241,924  1.122,43  

36 Rh Sol.-Production Kg 22,273  103,34  

Tổng cộng 67.567,584  313.484,849  

* Nguyên vật liệu, hóa chất sử dụng cho các hạng mục công trình BVMT: 

Bảng 1.3. Hóa chất sử dụng cho các hạng mục công trình BVMT 

STT Tên vật liệu/ hóa chất sử dụng 

Đơn 

vị 

tính 

 Lượng sử dụng 

(01 năm) 

I Hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý 

nước thải sản xuất 
 

 
  Cồn công nghiệp 20% (NCEV-N-2120) kg                                       2.690  

  H2SO4 10% kg                                           940  

  FeCl3 10% (NCEV-N-0710) kg                                       2.340  

  Ca(OH)2 10% kg                                       2.060  

  Polymer anion kg                                            1,0  

II Hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt 
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STT Tên vật liệu/ hóa chất sử dụng 

Đơn 

vị 

tính 

 Lượng sử dụng 

(01 năm) 

  Cồn công nghiệp 20% (NCEV-N-2120) kg 2.690 

  Polyking 10% (NCEV-RFS-10) kg 200 

III 
Hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý 

khí thải 
 

  

  NaOH 35% kg 660 

  

Khử bọt 

Anti-foaming NCEV-N-BURST100ST 
kg 

80 

4.2. Nhu cầu sử dụng điện 

- Nguồn cung cấp: Nguồn cung cấp điện cho cơ sở là nguồn lưới điện quốc gia cấp 

cho Khu công nghiệp Nội Bài. Công ty sử dụng nguồn điện 3 pha, 220V/50Hz. Cơ sở không 

sử dụng máy phát điện dự phòng. 

- Nhu cầu sử dụng điện : Căn cứ theo hóa đơn tiền điện hàng tháng của Nhà máy, 

lượng điện tiêu thụ bình quân trong năm 2025 khoảng 81.353,6 kWh/tháng (tháng cao 

điểm là 109.600 kWh/tháng). Cụ thể như sau : 

Bảng 1.4. Nhu cầu sử dụng điện năm 2025 

Tháng Lượng điện tiêu thụ (kWh) 

1 63.700 

2 57.100 

3 73.000 

4 87.800 

5 109.600 

6 85.500 

7 79.300 

8 108.900 

9 76.000 

10 83.100 

11 73.200 

12 79.043 

Tổng cộng (cả năm 2025) 976.243 

Trung bình (KWh/tháng) 81.353,6 

4.3. Nhu cầu sử dụng nước 

Nguồn cấp nước: Hệ thống cấp nước cho Công ty TNHH Mitsui Kinzoku Catalysts 

Việt Nam được lấy từ nguồn nước với hệ thống ống cấp nước Φ250 được dẫn từ Trạm 

xử lý nước công suất 800m³/ngày đêm của Khu công nghiệp Nội Bài có chất lượng nước 
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cấp đảm bảo. Nhu cầu về nước phục vụ cho sản xuất của Công ty chủ yếu là làm mát 

các thiết bị, máy móc, để rửa vật liệu, phục vụ vệ sinh, phòng cháy và chữa cháy. 

Nhu cầu sử dụng nước: Căn cứ theo hóa đơn nước của Công ty trong năm 2025, 

lượng nước sử dụng và lượng nước thải phát sinh cho các mục đích sản xuất, sinh hoạt 

như sau: 

Bảng 1.5. Lượng nước cấp sử dụng năm 2025 

Tháng 
Nước sạch 

(m3) 

Nước thải 

(m3) 

Tổng 

lượng nước 

thải 

(m3) 
Nước thải  

công nghiệp 

Nước thải  

sinh hoạt 

1  256 96 160 256 

2  223 96 127 223 

3  263 107 156 263 

4  300 173 127 300 

5  237 145 92 237 

6  280 180 100 280 

7  223 131 92 223 

8  293 40 253 293 

9  245 148 97 245 

10  239 144 95 239 

11  278 135 143 278 

12  256 131 125 256 

Tổng cộng (cả năm) 3.093 1.526 1.567 3.093 

Trung bình 

(m3/tháng) 
257,8 127,2 130,6 257,8 

(Nguồn: Hóa đơn phí nước sạch và nước thải của Công ty năm 2025) 

Căn cứ theo số liệu ở bảng trên, nhu cầu sử dụng nước trung bình của cơ sở là 

257,8 m3/tháng, gồm : 

- Nước cấp cho sản xuất : 127,2 m3/tháng (tương đương 5,3 m3/ngày đêm) 

- Nước cấp cho sinh hoạt : 130,6 m3/tháng (tương đương 5,44 m3/ngày đêm) 

(Trung bình mỗi tháng làm việc 24 ngày) 

Cụ thể lượng nước sử dụng cho các hoạt động được tính toán như sau : 

* Đối với nước cấp sinh hoạt: Sử dụng cho nhu cầu sinh hoạt của cán bộ công 

nhân viên, tưới cây, rửa đường. 

- Ước tính lượng nước sử dụng cho hoạt động tưới cây, rửa đường khoảng 

1m3/ngày đêm 

- Nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt của cán bộ công nhân viên (có tổ chức nấu ăn) : 

Hiện tại nhà máy đang hoạt động ổn định với 68 cán bộ công nhân viên. Lượng nước 

cấp trung bình là : 

4,44 : 68 = 0,065 m3/người/ngày (tương đương 65 lit/người/ngày)  
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* Đối với nước cấp công nghiệp : Sử dụng cho các hoạt động của : hệ thống lọc 

nước RO (dùng nước RO để trộn hỗn hợp xúc tác), vệ sinh thiết bị chứa dung dịch hỗn 

hợp xúc tác, hệ thống xử lý khí thải (pha dung dịch hấp thụ) 

- Nước cấp cho hệ thống lọc nước RO: 

Với nguyên lý tỷ lệ nước cất : nước thải là 70 : 30. Hiện tại Nhà máy đang sử dụng 

khoảng 4,6 m3/ngày đêm nước sạch để lọc RO, tương đương: 

+ Lượng nước RO sử dụng cho quá trình pha trộn hỗn hợp xúc tác là:  

4,6 m3/ngày đêm × 70% = 3,22 m3/ngày đêm 

+ Lượng nước thải phát sinh là: 4,6 × 30% = 1,38 m3/ngày đêm. 

- Nước cấp cho quá trình vệ sinh thiết bị trộn dung dịch hỗn hợp xúc tác, rửa 

jig của khu vực buồng nhúng chất xúc tác: 

Quá trình rửa thiết bị trộn dung dịch hỗn hợp xúc tác (gồm 4 bồn trộn) được thực 

hiện với tần suất 1 lần/ngày. Bồn trộn được rửa qua khoảng 2-3 lần rửa. Trong đó, lượng 

nước sử dụng rửa được tuần hoàn tái sử dụng khoảng 80%, thải 20%, tương đương 

khoảng 0,5 m3/ngày. Một phần nước sạch được sử dụng để vệ sinh các jig của khu vực 

buồng phủ với lượng sử dụng khoảng 0,2 m3/ngày. Tổng lượng nước sử dụng cho quá 

trình vệ sinh này là 0,7m3/ngày. 

Toàn bộ nước thải được thu về hệ thống xử lý nước thải sản xuất của Nhà máy để 

xử lý trước khi đấu nối với Khu công nghiệp. 

- Nước cấp cho hệ thống xử lý khí thải: Nước sạch được cấp để pha hóa chất hấp 

thụ với tần suất pha hóa chất là 1 lần/tuần, sử dụng trung bình khoảng 0,7 m3/lần, tương 

đương khoảng 0,1 m3/ngày đêm. 

Ngoài ra, nhà máy còn sử dụng nước cấp cho hoạt động chữa cháy. 

- Nước phòng cháy chữa cháy:  

Tính toán lượng nước dự trữ cần thiết dự phòng cho công tác chữa cháy (hoặc diễn 

tập PCCC) cần thiết theo TCVN 2262: 1995 – Phòng cháy chữa cháy nhà và công trình 

– yêu cầu kỹ thuật, định mức nước chữa cháy bằng 20 lít/s/đám cháy; lượng nước cần 

dự trữ chữa cháy trong 1 giờ liên tục: 2 đám cháy × 20 lít/s × 3,6 × 1 giờ = 72 m3 (trong 

đó: giả thiết số đám cháy xảy ra đồng thời là 2 đám cháy; lưu lượng nước tính toán cho 

mỗi đám cháy lấy bằng 20 lít/s).  

Hiện tại cơ sở đang hoạt động với sản lượng thực tế (tính theo năm 2025) là 

2.801.981 sản phẩm/năm. Như vậy, sản lượng hiện tại chiếm khoảng 21,5% so với quy 

mô công suất xin đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới nhất là 13.000.000 

sản phẩm/năm. 

Dưới đây là bảng cân bằng sử dụng nước thực tế tại cơ sở: 

Bảng 1.6. Bảng cân bằng sử dụng nước thực tế tại cơ sở 
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STT Mục đích cấp nước 

Theo sản lượng thực tế 

năm 2025 

Theo sản lượng Giấy 

CNĐT (khi nhà máy 

hoạt động 100% quy 

mô công suất) 

Nước cấp 

(m3/ngày) 

Nước thải 

(m3/ngày) 

Nước cấp 

(m3/ngày) 

Nước thải 

(m3/ngày) 

A Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt   

1 
Nước sinh hoạt của 

CBCNV 
4,44 4,44 4,44 4,44 

2 
Nước tưới cây, rửa 

đường 
1,0 - 1,0 - 

B Nước cấp cho hoạt động sản xuất   

3 Hệ thống lọc nước RO 4,6 1,38 20,7 6,21 

4 

Quá trình vệ sinh thiết 

bị chứa dung dịch hỗn 

hợp xúc tác 

0,7 0,7 1,0 1,0 

5 
Vận hành hệ thống xử 

lý khí thải 
0,1 0,1 0,1 0,1 

Tổng 5,3 6,62 27,24 11,75 

5. Đối với cơ sở có sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản 

xuất 

Không thuộc phạm vi báo cáo. 

6. Các công trình, hạng mục công trình có phát sinh chất thải và công trình bảo vệ 

môi trường còn tiếp tục thực hiện sau khi được cấp Giấy phép môi trường 

Không có. 

Hiện tại các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của cơ sở đã hoàn thành và 

đang vận hành ổn định. 

7. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

7.1. Mô tả tóm tắt quá trình hoạt động của cơ sở 

Công ty TNHH Mitsui Kinzoku Catalysts Việt Nam có địa chỉ tại Lô 74 Khu công 

nghiệp Nội Bài, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội (Trước đây là Lô 74, Khu công nghiệp 

Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội), được thành lập và đi vào 

hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Mã số doanh nghiệp 

0106116237 được Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính 

Thành phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 26/02/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 

26/11/2025. 

Công ty đã được Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành 

phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Mã số dự án 5431522682 chứng nhận 

lần đầu ngày 26/02/2013, chứng nhận thay đổi lần thứ 4 ngày 16/12/2025.  
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Hiện nay, Công ty đã đầu tư xây dựng hoàn thiện các nhà các hạng mục công trình 

chính, các công trình phụ trợ, các công trình bảo vệ môi trường cho toàn bộ nhà máy. 

Trong thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục sử dụng các hạng mục công trình hiện có mà 

không cần cải tạo/xây mới. 

7.2. Vị trí thực hiện của cơ sở 

Tổng diện tích của nhà máy là 10.736 m2. Nhà máy nằm trong Lô 74 Khu công 

nghiệp Nội Bài, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Vị trí tiếp giáp của Nhà máy tiếp giáp 

với ranh giới của các nhà máy sau: 

- Phía Đông giáp với Công ty TNHH Leak Less Việt Nam 

- Phía Tây giáp với Công ty TNHH Roki Việt Nam 

- Phía Nam giáp với kênh thoát nước của KCN Nội Bài và khu đất nông nghiệp 

- Phía Bắc giáp với đường nội bộ trong KCN Nội Bài. 
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Hình 1.3. Vị trí thực hiện của cơ sở 
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7.3. Các hạng mục công trình của cơ sở 

Công ty được thực hiện trên khu đất có tổng diện tích khoảng 10.736 m2 do Công 

ty TNHH Endo Stainless Steel Việt Nam đã xây dựng trước đây. Công ty đã tiến hành 

cải tạo một số khu vực nhà xưởng (hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2014) để phù 

hợp với hoạt động sản xuất của Nhà máy. Các hạng mục công trình của Nhà máy bao 

gồm: 

Bảng 1.7. Các hạng mục công trình hiện hữu của cơ sở 

TT Tên hạng mục 
Diện tích   

(m2) 
Công năng 

I Công trình chính   

1 Nhà xưởng 3.440 Xưởng sản xuất 

II Các công trình phụ trợ    

1 Nhà để ô tô, xe máy 104,4 Nhà để xe 

2 Nhà bảo vệ 19 Nhà bảo vệ 

3 Khu chứa Gas (LPG) 30 
Chứa Gas hóa lỏng phục vụ 

sản xuất 

4 Diện tích trồng cỏ, cây xanh  741 Cây xanh 

5 

Đường giao thông vào khu 

chứa Gas, chứa CTR, khu xử 

lý chất thải 

75 - 

6 
Đường giao thông, sân bãi, 

đất dự trữ 
6.157 - 

III Các hạng mục bảo vệ môi trường 

1 Kho chứa rác thải nguy hại 9 Chứa CTNH 

2 Kho chứa rác thải sinh hoạt 9 Chứa CTR sinh hoạt 

3 
Kho chứa rác thải công 

nghiệp thông thường 
9 Chứa CTR thông thường 

4 Hệ thống thoát nước mưa 01 hệ thống Thoát nước mưa 

5 Hệ thống thoát nước thải 01 hệ thống Thoát nước thải 

6 

Hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt 8m3/ngày đêm 

(đặt ngầm) 

01 hệ thống 
Xử lý nước thải sinh hoạt của 

cán bộ công nhân viên 

7 

Hệ thống xử lý nước thải 

công nghiệp 8m3/ngày đêm 

(đặt ngầm) 

01 hệ thống 

Xử lý nước thải từ quá trình vệ 

sinh bồn nhúng hỗn hợp chất 

xúc tác 

8 
Hệ thống xử lý khí thải (công 

suất 18.000 m3/giờ) 
01 hệ thống Xử lý khí thải phát sinh từ  

13 Bể tự hoại 3 ngăn  

02 bể 

(1 bể 10m3 và 

1 bể 3m3) 

Xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt 

14 Bể tách mỡ 
01 bể  

(V=1m3) 
Xử lý sơ bộ nước thải nhà bếp  

(Nguồn: Công ty TNHH Mitsui Kinzoku Catalysts Việt Nam) 

7.4. Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng cho hoạt động của cơ sở 
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Các máy móc thiết bị sử dụng cho hoạt động của nhà máy được thống kê trong 

bảng sau: 

Bảng 1.8. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất của cơ sở 

STT Tên máy móc, thiết bị 
Số 

lượng 

Tình 

trạng  

máy 

móc 

thiết bị 

Xuất xứ Sử dụng cho công đoạn 

1 
Máy phủ hóa chất 

(coating) 
2 Máy cũ Nhật Bản Phủ hóa chất 

2 Dryer 1 Máy cũ Nhật Bản Sấy sản phẩm 

3 Heat treatment 1 Máy cũ Nhật Bản Nhiệt luyện sản phẩm 

4 Topcoat 1 Máy cũ Thái Lan Phủ lớp ngoài 

5 
Máy trộn GX20  

(Silveson) 
3 Máy cũ Anh Trộn hóa chất. 

6 Máy khắc  3 Máy cũ Việt Nam Khắc tên sản phẩm 

7 Máy cell check 3 Máy cũ Nhật Bản Kiểm tra sản phẩm 

8 Máy kiểm tra chữ khắc 1 Máy cũ Việt Nam Kiểm tra sản phẩm 

9 Máy ball mill 1 Máy cũ Trung quốc Nghiền hóa chất 

10 Máy trộn ultra mix U4 1 Máy cũ Anh Trộn hóa chất. 

11 Máy trộn Alumilazol 1 Máy cũ Nhật Bản Trộn hóa chất. 

12 Máy Boiler 1 Máy cũ Việt Nam 
Cung cấp nước nóng trộn 

hóa chất 

13 Máy nén khí 2 Máy cũ Nhật Bản Cung cấp khí 

14 Hệ thống lọc nước RO 1 Máy cũ Việt Nam 
Cung cấp nước RO cho 

sản xuất 

15 Hệ thống xử lý khí thải 1 Máy cũ Việt Nam Xử lý khí thải sản xuất 

16 
Hệ thống xử lý nước 

thải 
1 Máy cũ Việt Nam Xử lý nước thải  sản xuất 

17 Hệ thống LPG 1 Máy cũ Việt Nam 
Cung cấp ga cho máy 

nhiệt luyện, sấy 

18 Máy air blow 1 Máy cũ Việt Nam Làm sạch sản phẩm 

19 Máy sấy sử dụng điện 2 Máy cũ Nhật Bản 
Sấy khô sản phẩm để kiểm 

tra trọng lượng 

20 Máy XRF no.1 1 Máy cũ Nhật Bản 
Phân tích hàm lượng 

nguyên tố - không phá hủy 

21 Máy XRF no.2 1 Máy mới Nhật Bản 
Phân tích hàm lượng 

nguyên tố - không phá hủy 

22 Máy B.E.T 1 Máy cũ Nhật Bản 
Đo diện tích bề mặt tiếp 

xúc 
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STT Tên máy móc, thiết bị 
Số 

lượng 

Tình 

trạng  

máy 

móc 

thiết bị 

Xuất xứ Sử dụng cho công đoạn 

23 Máy sấy sử dụng điện 3 Máy cũ Nhật Bản 
Sấy sản phẩm ở nhiệt độ 

cao 

24 Máy nghiền đĩa 1 Máy cũ Đức Nghiền mẫu hóa chất 

25 Máy sàng rung 1 Máy cũ Đức Sàng mẫu hóa chất 

26 Máy ép 1 Máy cũ Đức 
Ép tấm mẫu để thực hiện 

việc kiểm tra  

27 Máy supper flow 1 
Máy cũ 

(2 năm) 
Mỹ 

Kiểm tra áp suất khí khi 

qua sản phẩm 

28 
Máy rung bằng sóng 

siêu âm 
1 Máy cũ Nhật Bản 

Kiểm tra độ bền của sản 

phẩm 

29 
Máy rung bằng sóng 

siêu âm 
2 Máy cũ Đức 

Kiểm tra độ bền của sản 

phẩm và làm sạch jig 

30 Máy đo pH 2 Máy cũ Nhật Bản Kiểm tra độ pH 

31 Máy đo độ nhớt 2 Máy cũ Nhật Bản 
Đo độ nhớt của nguyên 

liệu 

32 Máy đo Cl 2 Máy cũ Nhật Bản 
Đo lượng Cl dư trong 

nước 

 (Nguồn: Công ty TNHH Mitsui Kinzoku Catalysts Việt Nam) 

7.5. Sơ đồ tổ chức, quản lý hoạt động của cơ sở 

* Về lao động:  

- Tổng số lao động của Công ty hiện nay khi hoạt động ổn định là 68 cán bộ, công 

nhân viên. 

Tất cả lao động làm việc tại Nhà máy được tuyển chọn và thuê phù hợp với luật 

lao động của Việt Nam và các quy định có liên quan. Công ty thường xuyên tổ chức tiến 

hành đạo tạo cho tất các các nhân viên và sẽ thường xuyên duy trì chương trình đào tạo 

toàn diện, định kỳ. 

Nguồn cung cấp lao động:  

- Đối với nhân viên văn phòng, kỹ sư Việt Nam: Trực tiếp tuyển dụng trong nước 

(những người có bằng đại học và cao hơn tùy thuộc vào yêu cầu công việc); 

 - Đối với công nhân: Tuyển dụng công nhân tại xã Sóc Sơn và các xã, tỉnh lân 

cận khác, yêu cầu tốt nghiệp THPT trở lên. 

* Về thời gian làm việc: 

Thời gian làm việc tại cơ sở: 

+ Số ngày làm việc: 24 ngày/tháng tương đương 288 ngày/năm.  
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+ Thời gian làm việc: 3 ca/ngày 

+ Cán bộ quản lý hành chính, nhân viên bộ phận văn phòng, kế toán làm việc 

hành chính, cán bộ quản lý sản xuất, công nhân làm việc tại xưởng sản xuất làm việc 8 

giờ/ngày  
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Chương II. 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA 

MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, 

phân vùng môi trường  

Công ty TNHH Mitsui Kinzoku Catalysts Việt Nam nằm trong Lô 74, Khu công 

nghiệp Nội Bài, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội (Trước đây là Lô 74, Khu công nghiệp 

Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội). Công ty TNHH Mitsui 

Kinzoku Catalysts Việt Nam cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường và vận hành công trình bảo vệ môi trường đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và chất thải, quy chuẩn về môi trường xung quanh theo quy định. 

* Về việc hoạt động của Nhà máy tại Khu công nghiệp Nội Bài: 

Cơ sở Nhà máy Mitsui Kinzoku Catalysts Việt Nam được thực hiện tại Lô 74, Khu 

công nghiệp Nội Bài, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Nhà máy được thực hiện trên diện 

tích 10.736 m2 thuộc KCN Nội Bài và hoàn toàn nằm trong tổng thể quy hoạch được duyệt 

của KCN Nội Bài. Hiện nay, KCN Nội Bài đã đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng bao gồm các 

hạng mục công trình như: Đường giao thông, các hệ thống cấp điện, cấp nước, khu xử lý 

nước thải tập trung, hệ thống thu gom và thoát nước mưa, nước thải, hệ thống cây xanh, hệ 

thống chiếu sáng,...... 

Trong quá trình triển khai hoạt động, cơ sở đã thực hiện các thủ tục môi trường 

bao gồm: 

+ Quyết định số 5067/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 của UBND Thành phố Hà Nội 

phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy Mitsui Kinzoku 

Catalysts Việt Nam tại Lô 74, Khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, 

thành phố Hà Nội (Nay là Lô 74, KCN Nội Bài, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội). 

Việc hoạt động của cơ sở trong khu công nghiệp được đánh giá là phù hợp với 

chiến lược của thành phố Hà Nội nhằm tập trung các nhà máy, xí nghiệp để tập trung 

sản xuất, quản lý và hạn chế tối đa ảnh hưởng của sản xuất công nghiệp tới khu dân cư. 

Việc sản xuất công nghiệp tập trung cũng nhằm mục đích quản lý chặt chẽ các nguồn 

gây ô nhiễm môi trường của sản xuất công nghiệp, giúp dễ dàng xử lý tập trung hiệu 

quả các nguồn gây ô nhiễm môi trường.  

* Về hiện trạng hoạt động của KCN Nội Bài 

Khu công nghiệp Nội Bài có tổng diện tích toàn khu là 114,1069 ha thuộc các xã 

Quang Tiến, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn (nay là xã Sóc Sơn), thành phố Hà Nội, Việt 

Nam. Khu công nghiệp Nội Bài hiện tại đã có cơ sở hạ tầng hoàn thiện và có đầy đủ các 

thủ tục pháp lý về môi trường. Khu công nghiệp Nội Bài hiện đã được Bộ Tài nguyên 

và Môi trường cấp Giấy phép môi trường số 524/GPMT-BTNMT ngày 21/12/2023. 
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Về thu hút đầu tư doanh nghiệp thứ phát: Hiện nay, Chủ đầu tư là Công ty TNHH 

Phát triển Nội Bài trực tiếp thu hút đầu tư. Tính đến thời điểm hiện tại có khoảng 90 

công ty tại KCN đã đầu tư và đi vào hoạt động ổn định, tỷ lệ lấp đầy KCN đạt 100% 

diện tích. Các Doanh nghiệp trong KCN Nội Bài hoạt động ổn định, ngành nghề hoạt 

động đa dạng: Dệt (không nhuộm), sản xuất trang phục, sản xuất da và các sản phẩm 

khác có liên quan (không thuộc da), sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất, sản xuất 

thuốc, hóa dược, dược liệu; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại, sản xuất sản 

phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị),... Loại hình hoạt động của cơ sở được 

đánh giá là phù hợp với quy hoạch của KCN Nội Bài;  

* Hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nội Bài 

Hạ tầng kỹ thuật của KCN hiện đã được đầu tư hoàn thiện, cụ thể như sau:  

- Hệ thống giao thông nội bộ Khu công nghiệp:  

Hệ thống giao thông tại KCN được bố trí với trục chính rộng 40m, có 6 làn xe, các 

tuyến đường nhánh rộng 24m - 26m và có 2 làn xe. Toàn bộ các tuyến đường nội bộ 

KCN đều được trang bị hệ thống đèn cao áp chiếu sáng bố trí dọc theo đường. 

- Hệ thống cấp nước: 

Căn cứ vào đồng hồ đo lưu lượng nước cấp cho mỗi nhà máy thứ cấp trong KCN 

Nội Bài, nhu cầu sử dụng nước của KCN tối đa đạt khoảng 26.662m3/ngày.đêm. 

- Hệ thống cấp điện: 

Khu công nghiệp có nguồn cấp điện từ điện lưới quốc gia từ hai đường dây 110kV 

vào trạm điện E1.17 qua hệ thống phân phối lưới trung áp 22kV, bố trí xây dựng hệ 

thống đường dây ngầm dưới lòng đất thiết kế dọc theo các lô đất chân hàng rào nhà máy. 

Đảm bảo cấp điện đầy đủ và ổn định cho các nhà máy. 

- Thông tin liên lạc 

Hệ thống thông tin liên lạc trong KCN được đầu tư đa dịch vụ, với mạng viễn 

thông hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế đáp ứng đầy đủ và nhanh chóng mọi yêu cầu về 

dịch vụ thông tin liên lạc trong và ngoài nước. 

- Hệ thống thu gom và thoát nước mưa: 

Hệ thống thoát nước mưa cho KCN được thiết kế theo hệ thống riêng biệt với hệ 

thống mạng lưới thoát nước thải. Với các đường dẫn quanh nhà máy, dọc các tuyến 

đường và đến khu xử lý nước thải. 

- Hệ thống thu gom nước thải: 

Nước thải của các nhà máy sẽ được đưa vào bể xử lý chung của khu công nghiệp 

với công suất 2.800m3/ngày đêm bằng hệ thống ống ngầm trước khi xả ra môi trường. 

Tọa độ vị trí điểm xả: X(m)= 2348514.22, Y(m)= 583940.70  (theo Giấy phép môi 

trường số 524/GPMT-BTNMT ngày 21/12/2023của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 
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phép cho Công ty TNHH Phát triển Nội Bài). 

Như vậy, địa điểm hoạt động của cơ sở phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường 

quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường. Loại hình sản xuất của Nhà máy là sản 

xuất công nghiệp nhẹ, ít tác động đến môi trường. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

- Nước thải sinh hoạt: toàn bộ nước thải trong quá trình sinh hoạt của công nhân 

viên được xử lý tại hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt xây ngầm với công suất 

8m3/ngày.đêm. Hiện tại hệ thống xử lý nước thải đang hoạt động ổn định với công suất 

khoảng 66% quy mô thiết kế. 

- Nước thải công nghiệp:  

+ Đối với nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh thiết bị chứa dung dịch hỗn hợp 

xúc tác, hoạt động của phòng hóa nghiệm, từ công đoạn xì khô/sấy và nước thải xả đáy 

của hệ thống xử lý khí thải (tần suất xả 1 lần/tuần) sẽ được thu gom về hệ thống xử lý 

nước thải sản xuất, công suất 8m3/ngày.đêm.  

+ Đối với nước thải từ hệ thống lọc RO: Do nước cấp cho quá trình lọc RO là nguồn 

nước cấp sinh hoạt của KCN, do đó các chỉ tiêu, hàm lượng chất ô nhiễm trong phần nước 

thải sau lọc vẫn nằm trong ngưỡng cho phép đấu nối nước thải của KCN Nội Bài hiện 

đang được đấu nối trực tiếp ra điểm đấu nối nước thải sau xử lý của Công ty. 

Nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt sau xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối của KCN 

Nội Bài được đấu nối chung về 01 hố ga đấu nối cuối (theo 2 đường đấu nối riêng biệt) và 

dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN để tiếp tục xử lý trước khi xả ra môi 

trường. Do vậy nước thải của Nhà máy sau xử lý không ảnh hưởng nguồn tiếp nhận. 

- Khí thải: Nguồn phát sinh bụi, khí thải chủ yếu từ các công đoạn sấy, quá trình 

sử dụng đốt nhiên liệu gas và nhiệt dư từ quá trình sản xuất. Theo nội dung báo cáo đã 

được xác nhận tại Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 5076/QĐ-UBND 

ngày 22/8/2013 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt thì các nguồn này phát sinh khí 

thải được thu gom xử lý tại hệ thống xử lý khí thải công suất 18.000m3/h. Bên cạnh đó 

cơ sở có áp dụng các biện pháp: vệ sinh công nghiệp thường xuyên, sử dụng chụp hút 

bằng áp lực để thoát khí, đồng thời bố trí hệ thống thông gió nhà xưởng do vậy không 

gây ảnh hưởng tới môi trường không khí xung quanh. 

- Chất thải rắn sinh hoạt/chất thải rắn công nghiệp thông thường/CTNH: Toàn bộ 

chất thải được thu gom vào các kho chứa sau đó thuê đơn vị chức năng tới vận chuyển 

theo quy định do vậy không gây ảnh hưởng tới môi trường.
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Chương III. 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 3.1. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

Công ty TNHH Mitsui Kinzoku Catalysts Việt Nam đã xây dựng hệ thống thu gom 

nước mưa tách riêng với hệ thống thu gom nước thải. 

Hệ thống thoát nước mặt bao gồm: Hệ thống thoát nước mặt và nước mưa trên mái 

nhà. Hệ thống thu gom nước mặt được xây dựng bằng bê tông bao quanh nhà máy có 

tổng chiều dài khoảng 250m, chiều rộng 50 cm, chiều cao khoảng 50 cm tùy theo độ 

dốc. Hệ thống ống thu gom nước mưa chảy từ mái tôn nhà xưởng xuống và thông qua 

hệ thống đường ống nhựa PVC dày 2,1 mm, đường kính 110 cm. Nước mưa từ mái nhà 

chảy qua ống dẫn để nhập vào rãnh thoát nước bề mặt của dự án, sau đó thoát ra hệ 

thống thoát nước chung của khu vực. 

Toàn bộ nước mưa sau đó được đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của KCN 

Nội Bài tại 3 điểm xả. 

- Vị trí đấu nối: 

+ Điểm xả nước mưa số 1: Tọa độ điểm xả: X=2 351 829, Y= 584 399 

Hố ga  

Hố ga  

Hố ga  

Nước mưa chảy tràn trên bề 

mặt sân đường nội bộ 

Nước mưa trên mái nhà 

Ống uPVC D110 (ký hiệu D) 

Cống ngầm BTCT D300mm (ký hiệu A) 

Cống ngầm BTCT D500mm (ký hiệu C) 

Cống ngầm BTCT D400mm (ký hiệu B) 

Hệ thống thoát nước chung của KCN 

Định 

kỳ nạo 

vét  

Cặn  

Cặn  

Cặn  
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+ Điểm xả nước mưa số 2: Tọa độ điểm xả: X=2 348 487, Y= 580 931 

- Phương thức xả nước mưa: tự chảy 

(Vị trí các điểm thoát nước mưa chi tiết tại bản vẽ thoát nước mưa đính kèm phụ 

lục báo cáo). 

Bảng 3.1. Tổng hợp các thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

STT Hạng mục Kích thước Số lượng (m) 

1 Ống đứng PVC D110mm 250 

2 Cống BTCT D350 D350mm 100 

3 Hố ga thu nước 

500×500mm 

600×600mm 

700×700mm 

10 hố 

4 Hố ga đấu nối 700×700mm 3 hố 

Công ty bố trí cán bộ thường xuyên kiểm tra hệ thống thoát nước mưa chảy tràn, 

nạo vét hố ga đảm bảo không bị tắc nghẽn hệ thống thoát nước mưa.  

  
(Điểm thoát nước mặt số 1) (Điểm thoát nước mặt số 2) 

Hình 3.2. Hình ảnh hiện trạng các điểm xả nước mưa 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

* Nguồn phát sinh nước thải: 

- Nước thải sinh hoạt:  

+ Nguồn số 1: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà bếp 

+ Nguồn số 2: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh 

+ Nguồn số 3: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu rửa tay 

- Nước thải công nghiệp: 

+ Nguồn số 4: Nước thải phát sinh từ công đoạn vệ sinh thiết bị chứa dung dịch chất 

xúc tác của hoạt động sản xuất, phòng hóa nghiệm 

+ Nguồn số 5: Nước thải phát sinh từ công đoạn xì khô, sấy 

+ Nguồn số 6: Nước thải phát sinh từ xả đáy hệ thống xử lý khí thải 18.000 m3/h  
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+ Nguồn số 7: Nước thải từ hệ thống lọc RO 

1.2.1. Công trình thu gom nước thải 

a. Công trình thu gom nước thải sinh hoạt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3. Hệ thống thu gom, thoát nước thải sinh hoạt 

- Nước thải sinh hoạt từ vệ sinh (WC – nước thải đen) được thu gom và xử lý sơ bộ 

qua các bể tự hoại riêng tại từng khu vệ sinh, nhà máy có 02 bể tự hoại với thể tích là 

10m3 và 3m3. Sau đó, nước thải này theo đường cống thu gom chung của nhà máy chảy 

về hệ thống xử lý nước sinh hoạt thải tập trung của nhà máy, tại đây nước thải được xử 

lý đạt tiêu chuẩn quy định trước khi thải ra môi trường tiếp nhận. 

- Nước thải sinh hoạt khác: bao gồm nước thải từ rửa tay chân, phòng thay đồ, thoát 

ra từ lỗ thoát sàn, lavabo... được thu gom qua hệ thống cống thoát của nhà máy rồi đưa 

các hố ga và về khu xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của nhà máy để xử lý chung với 

các nguồn thải sinh hoạt khác trước khi xả thải vào môi trường. 

- Nước thải từ nhà bếp: Nước thải phát sinh từ nhà bếp được thu gom xử lý sơ bộ 

qua bể bẫy mỡ thể tích 1m3; sau đó nước thải này theo đường cống thu gom về trạm xử 

lý nước thải sinh hoạt tập trung của nhà máy để xử lý trước khi xả thải ra môi trường. 

- Hệ thống cống thu gom nước thải sinh hoạt nhà máy được xây dựng đồng bộ là hệ 

thống ống nhựa PVC D110 và D160 được đặt với độ dốc từ 0,65% - 1% tùy từng vị trí. 

Toàn bộ tuyến ống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt của nhà máy có tổng chiều 

dài là 167m. Hệ thống ống này được đi ngầm để dẫn nước thải về trạm xử lý nước thải 

sinh hoạt tập trung của nhà máy 

Thể tích và vị trí các bể tự hoại, bể tách mỡ như sau: 

PVC  

D60 

PVC  

D90 

PVC  

D90 

Nước thải  

từ khu vực nhà bếp 

(Nguồn số 1) 

Bể tách mỡ 
(1 bể 1,0m3) 

HTXLNT  

sinh hoạt  

tập trung 

công suất  

8m3/ngày đêm Bể tự hoại 
(1 bể 3m3) 

Nước thải nhà vệ sinh 

khu vực nhà bảo vệ 

(Nguồn số 2) 
 

Hệ thống thu gom, 

xử lý nước thải  

tập trung  

của KCN Nội Bài  

Nước thải nhà vệ sinh 

khu vực nhà xưởng 

(Nguồn số 2) 

Bể tự hoại 
(1 bể 10m3) 

Nước thải khu vực 

các bồn rửa tay, 

lavabo (Nguồn số 3) 
 

PVC  

D90 

Hố ga  

lắng cặn 
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Bảng 3.2. Tổng hợp các thông số kỹ thuật của các bể tự hoại và bể tách mỡ 

STT Tên bể Kích thước 

(dài x rộng x sâu) (mm) 

Thể tích 

(m3) 

I Bể tự hoại   

1 Bể tự hoại số 1  

(khu vực nhà xưởng)  

2500 × 2100 × 1900 10,0 

2 Bể tự hoại số 2  

(khu vực nhà bảo vệ)  

1500 × 1000 × 1900 3,0 

II Bể tách mỡ   

1 Khu vực nhà bếp 1000 × 1000 × 1000 1,0 

Tổng cộng 14,0 

Toàn bộ nước thải sau khi xử lý sơ bộ được dẫn về hệ thống XLNT sinh hoạt công 

suất 8m3/ngày đêm. 

Nước thải sau khi xử lý đạt Giá trị giới hạn tiếp nhận của KCN Nội Bài được tự 

chảy đường ống PVC D100 dài 15m dẫn ra hố ga đấu nối kích thước D1000mm (hố ga 

đấu nối nước thải sinh hoạt của cơ sở) sau đó đấu nối vào hệ thống thoát nước thải chung 

của KCN Nội Bài tại 1 điểm xả sau đó dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của KCN 

trước khi xả ra nguồn tiếp nhận cuối cùng. 

Tọa độ điểm xả nước thải sinh hoạt: 

X(m)=2 348 484, Y(m)=0 584 482 

Bảng 3.3. Tổng hợp các thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, thoát nước thải 

STT Hạng mục Kích thước Số lượng (m) 

1 
Ống PVC dẫn nước thải từ nhà vệ sinh 

về các bể tự hoại 
D90 250 

2 
Ống PVC dẫn nước thải từ bể tự hoại 

về hệ thống xử lý nước thải 
D100 350 

3 
Ống PVC dẫn nước thải từ bể tách mỡ 

về hệ thống xử lý nước thải 
D100 100 

4 Ống PVC D100 D100 15 

5 Hố ga đấu nối 
Đường kính 

D600mm, sâu 1,2m 
01 hố 
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1.2.2. Công trình thu gom nước thải sản xuất  (từ Nguồn số 4 đến Nguồn số 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4. Sơ đồ thu gom, thoát nước của nước thải sản xuất của Cơ sở 

Nước thải phát sinh từ 

công đoạn xì khô, sấy 

(Nguồn số 5) 

Hệ thống xử lý  

nước thải sản xuất 

(8m3/ngày. đêm)   

Hố ga đấu nối  

nước thải với KCN  

Hệ thống thu gom 

nước thải tập trung  

của KCN Nội Bài  

Nước thải phát sinh từ xả đáy hệ 

thống xử lý khí thải 18.000 m3/h  

(Nguồn số 6) 

Ống uPVC D50A 

Nước thải từ hệ thống lọc RO 

(Nguồn số 7) 

Bể chứa nước thải tập trung  

(01 bể, thể tích 3 m3)    

Nước thải phát sinh từ công đoạn vệ sinh thiết 

bị chứa dung dịch chất xúc tác của hoạt động 

sản xuất, phòng hóa nghiệm (Nguồn số 4) 

Ống uPVC D50A  Ống uPVC D50A  Ống uPVC D50A  

Ống uPVC D50A  
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Nước thải sản xuất phát sinh chủ yếu từ công đoạn rửa các thiết bị giai đoạn nhúng 

các hỗn hợp xúc tác; nước thải từ phòng hóa nghiệm; nước thải từ khu vực sấy, nước 

thải từ hệ thống xử lý khí thải, nước thải từ quá trình lọc RO. 

Tổng lượng nước thải phát sinh từ quá trình sản xuất và hệ thống xử lý khí thải 

khoảng 1,6m3/ngày.đêm. 

Tổng lượng nước thải phát sinh từ quá trình lọc RO khoảng 2m3/ngày.đêm 

* Đối với nước thải từ quá trình sản xuất (gồm nước thải rửa các thiết bị giai đoạn 

nhúng các hỗn hợp xúc tác và nước thải từ phòng hóa nghiệm, nước thải từ khu vực 

sấy): 

Nước thải phát sinh khi rửa các thiết bị giai đoạn nhúng các hỗn hợp xúc tác trong 

công đoạn này có chứa các oxit kim loại quý như Zicronium Oxide/Cerium 

Oxide/Neodium Oxide. Do đó nước thải được tuần hoàn lại sau một số lần rửa đầu sử 

dụng sau công đoạn trộn hỗn hợp xúc tác, do đó các chất xúc rác sẽ được tận dụng triệt 

để trong quá trình sản xuất, tuy nhiên một lượng nhỏ nước thải phát sinh không được 

tuần hoàn sẽ được thu gom về hệ thống xử lý nước thải sản xuất. 

* Đối với nước thải từ quá trình xử lý khí thải: 

Nước thải phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải có chứa bụi, cặn lơ lửng và có tính 

axit cao. Nước thải này sẽ được trung hòa, tuần hoàn sử dụng. Sau đó sẽ được thải ra 

với tần suất 1 lần/tuần và được thu gom về hệ thống xử lý nước thải sản xuất của nhà 

máy.  

* Đối với nước thải từ hệ thống lọc nước RO: 

Nước thải phát sinh từ hệ thống lọc nước RO chiếm khoảng 2m3/ngày.đêm. Nguồn 

nước sử dụng cho hệ thống lọc nước RO là nguồn nước sinh hoạt của KCN Nội Bài. Vì 

vậy, các chỉ tiêu, hàm lượng ô nhiễm vẫn đảm bảo tiêu chuẩn cho phép đối với nước 

thải đầu ra của Khu công nghiệp. Vì vậy, nước thải từ quá trình lọc này được thải thẳng 

vào cống thoát nước chung của KCN.  

Toàn bộ nước thải sản xuất của nhà máy được thu gom về hệ thống xử lý nước thải 

sản xuất của nhà máy bằng hệ thống đường ống nhựa uPVC 50A (ø60×3,5). Hệ thống 

ống này được bố trí dẫn trực tiếp từ các hố bơm nơi phát sinh các dòng nước thải sản 

xuất, sau đó được dẫn về hệ thống xử lý nước thải sản xuất tập trung của nhà máy. Tổng 

chiều dài hệ thống thu gom và xử lý nước thải sản xuất của nhà máy L=150m. Nước thải 

sau khi xử lý đạt giới hạn tiếp nhận nước thải KCN Nội Bài và được đấu nối vào hệ 

thống thu gom, xử lý nước thải KCN Nội Bài thông qua 1 điểm xả 

Tọa độ điểm xả nước thải sản xuất: 

X(m)=2 348 484, Y(m)= 0 584 471 

1.2.3. Công trình thoát nước thải 
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Hình 3.5. Sơ đồ thoát nước của cơ sở 

Nước sinh hoạt và nước thải sản xuất sau xử lý đạt giá trị giới hạn tiếp nhận của 

KCN Nội Bài sẽ được thu gom về hố ga đấu nối kích thước D1000mm sau đó đấu nối 

vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của KCN Nội Bài tại 2 điểm xả sau đó dẫn về 

trạm xử lý nước thải tập trung của KCN trước khi xả ra nguồn tiếp nhận cuối cùng. 

Tọa độ điểm điểm đấu nối nước thải sinh hoạt: X(m)=2 348 484, Y(m)= 584 482 

Tọa độ điểm điểm đấu nối nước thải sản xuất: X(m)=2 348 484, Y(m)= 584 471 

1.2.3. Điểm xả nước thải sau xử lý 

- Vị trí xả nước thải: Giáp tường rào của Nhà máy (gần khu vực hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt). 

Tọa độ điểm điểm đấu nối nước thải sinh hoạt: X(m)=2 348 484, Y(m)= 584 482 

Tọa độ điểm điểm đấu nối nước thải sản xuất: X(m)=2 348 484, Y(m)= 584 471 

- Phương thức xả thải: tự chảy  

- Chế độ xả: liên tục 

- Nguồn tiếp nhận: hệ thống thoát nước thải chung của KCN Nội Bài 

- Đường ống đấu nối nước thải: PVC D110, dài 10m. 

➢ Đánh giá sự đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định đối với điểm xả nước 

thải/điểm đấu nối 

+ Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý tại hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt đạt giá 

trị giới hạn tiếp nhận của KCN Nội Bài quy định tại Hợp đồng thoát nước và xử lý nước 

thải sinh hoạt số 267/NBD/2020 ngày 24/09/2020 của Công ty TNHH Phát triển Nội 

Ống PVC D160 

Nước thải sinh hoạt 

sau xử lý 

Nước thải sản xuất  

sau xử lý 

 

Hố ga đấu nối nước thải 

với KCN  

(01 điểm đấu nối) 

Hệ thống thu gom nước thải tập trung của KCN Nội Bài  

Ống uPVC 50A 

Hố ga sau xử lý nước 

thải sinh hoạt  

Hộp đấu nối do KCN  

bố trí giáp hàng rào 

(có gắn đồng hồ đo lưu lượng) 
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Bài với chủ cơ sở. 

+ Nước thải sản xuất sau khi xử lý tại hệ thống xử lý nước thải sản xuất đạt giá trị 

giới hạn tiếp nhận của KCN Nội Bài quy định tại Hợp đồng thoát nước và xử lý nước 

thải công nghiệp số 12/NBD/2020 ngày 01/02/2020 của Công ty TNHH Phát triển Nội 

Bài với chủ cơ sở. 

+ Cống thoát nước sử dụng là loại cống PVC D110, có tính trơ, không bị ăn mòn 

hay phá hủy do thời tiết, độ bền cao, chống thấm nước tốt, đảm bảo lượng nước thải 

không thấm vào lòng đất hoặc chảy vào nguồn tiếp nhận khác. 

+ Điểm xả nước thải giáp tường rào nhà máy, tiếp giáp với đường nội bộ của KCN, 

thuận lợi cho việc đấu nối, thoát nước thải. 

  
(Điểm đấu nối nước thải sinh hoạt) (Điểm đấu nối nước thải công nghiệp) 

Hình 3.6. Hố ga thu gom vào hệ thống thu gom nước thải của KCN  

 

Hình 3.7. Hình ảnh vị trí điểm đấu nối nước thải sinh hoạt  

(Vị trí điểm xả được thể hiện tại bản vẽ đính kèm hợp đồng xử lý nước thải) 
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Hình 3.8. Hình ảnh vị trí điểm đấu nối nước thải sản xuất  

(Vị trí điểm xả được thể hiện tại bản vẽ đính kèm hợp đồng xử lý nước thải) 

1.3. Xử lý nước thải 

1.3.1. Công trình xử lý nước thải sinh hoạt 

a. Công trình xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt 

* Bể tự hoại 3 ngăn 

Chủ cơ sở đã xây dựng 2 bể tự hoại 03 ngăn, được bố trí tại khu vực nhà máy, văn 

phòng và khu vực nhà bảo vệ với tổng dung tích là 13m3. Cụ thể như sau: 

STT Tên bể 
Thể tích 

(m3) 
Vị trí 

1 Bể tự hoại số 1 10 Khu vực nhà xưởng 

2 Bể tự hoại số 2 3 Khu vực nhà bảo vệ  

Tổng cộng 13  

Sơ đồ bố trí vị trí các bể như sau: 
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Hình 3.9. Vị trí các bể tự hoại của Nhà máy 

- Kết cấu bể tự hoại: Tường bể xây gạch đặc dày 220, xây trát vữa xi măng mác 

#75. Thành bể trát xi măng dày 10mm, đánh bóng bằng xi măng nguyên chất. Đế bể 

dùng bê tông # 200, đá 1×2mm. Thép sử dụng A1, Ra=2100kg/cm2; A2, 

Ra=2700kg/cm2. Đáy bể được đóng cọc tre dài 2m, mật độ 25 cọc/m2. 

   

 

 

 

 

 

Hình 3.10. Bể tự hoại 3 ngăn 

- Bể tự hoại nằm dưới đất hình chữ nhật được chia làm 3 ngăn: ngăn 1 điều hòa, 

lắng, phân hủy sinh học; ngăn 2 lắng, phân hủy sinh học; ngăn 3 lắng, chảy tràn. 

- Quy trình vận hành: Nước thải được thu gom vào ngăn lắng sơ cấp tiếp nhận 

nước thải rồi chảy sang ngăn phân huỷ yếm khí. Ở ngăn phân huỷ yếm khí, dưới sự hoạt 

động của vi sinh vật kỵ khí, lên men các chất ô nhiễm tạo thành khí CH4, CO2,…khí thải 

được thoát ra ngoài theo đường ống dẫn khí. Hỗn hợp nước thải được dẫn qua bể lắng 

thứ cấp, phần nước trong được dẫn ra ngoài. Phần bùn được giữ lại trong các ngăn lắng, 

dưới tác dụng của vi khuẩn kỵ khí xẽ phân huỷ thành các chất khoáng, khí hoà tan. 

Nhằm nâng cao hiệu quả xử lý của bể tự hoại, Công ty thực hiện các biện pháp như: 

+ Bổ sung chế phẩm vi sinh vào bể tự hoại để khử mùi hôi và tăng cường các quá 

Ngăn 1 Ngăn 2 Ngăn 3 
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trình trao đổi, phân giải các chất hữu cơ trong bể tự hoại. Lượng chế phẩm sử dụng: 

Định kỳ 3 tháng bổ sung 1 lần, liều lượng sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất là 

150g/1m3 bể. Tổng thể tích bể tự hoại của Nhà máy là 13m3 thì liều lượng cần sử dụng 

1,95kg/lần. 

+ Định kỳ thuê đơn vị có chức năng tới hút bùn bể tự hoại và nạo vét hệ thống đường 

ống dẫn nước thải 3 tháng/lần; kiểm tra phát hiện rò rỉ, hỏng hóc các thiết bị thu gom, xử 

lý nước thải để thay thế kịp thời. 

Toàn bộ nước thải sau bể tự hoại được tiếp tục thu gom về bể lắng sơ bộ trước khi 

dẫn vào hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 8m3/ngày đêm của Nhà máy. 

* Bể tách mỡ 

Cơ sở đã xây dựng 01 bể tách dầu mỡ. Dung tích bể tách mỡ là 1m3 

(L×B×H:1×1×1m), để xử lý sơ bộ nước thải nhà ăn trước khi dẫn về hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt công suất 8m3/ngày đêm của Nhà máy. 

Kết cấu bể tách mỡ: Nền bê tông cốt thép, trát vữa xi măng mác 200, dưới nền 

được lót lớp đệm cát. Đáy BTCT dày 150, #200, thành xây gạch đặc trát xi măng cát, 

chống thấm, nắp đậy tấm đan BTCT dày 100, #200. 

- Chức năng: Xử lý sơ bộ nước thải nhà ăn trước khi dẫn về HTXL nước thải sinh 

hoạt công suất 8m3/ngày đêm. 

 

Hình 3.11. Hình minh họa bể tách dầu mỡ 

Hiệu quả tách mỡ của bể đạt 65%. Bể được chia thành 3 vùng: vùng chứa mỡ nổi, 

vùng chứa nước trong và vùng chứa cặn. Ống dẫn nước thải vào bể có hình chữ T để 

ngăn không cho dầu mỡ nổi theo nước trong ra khỏi bể. Lớp mỡ nhẹ nổi lên trên bề mặt, 

cặn lắng xuống đáy bể, lớp dầu mỡ trong ngăn tích tụ mỗi ngày tạo thành lớp váng dày 

từ 5 – 7 cm, được định kỳ vớt ra bằng biện pháp thủ công đơn giản. Nước thải tiếp tục 

dẫn ra hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

Dầu mỡ được định kỳ thu gom đưa vào kho chứa chất thải sinh hoạt, sau đó thuê 

đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý. Nước thải sau bể tách dầu mỡ được dẫn về 

trạm XLNT sinh hoạt công suất 8m3/ngày đêm để tiếp tục xử lý trước khi đấu nối vào 

hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung của KCN Nội Bài. 
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b. Hệ thống XLNT sinh hoạt tập trung công suất 8m3/ngày đêm 

Số lượng CBCNV Nhà máy là 68 người, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh 

trung bình hiện nay khoảng 4,4m3/ngày đêm. 

- Đơn vị thiết kế, thi công, giám sát thi công; nhà thầu xây dựng hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt của nhà máy là: Công ty TNHH Thiết bị hóa chất Nakagawa Việt Nam  

+ Quy mô: hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung với công suất 

8m3/ngày.đêm được xây dựng ngầm, bên trên là tủ điều khiển. 

+ Vị trí xây dựng hệ thống: phía Tây Bắc Nhà máy. 

+ Công nghệ xử lý: công nghệ sinh học kết hợp hóa lý. 

+ Kết cấu các bể: Bê tông cốt thép 

+ Kích thước bể: Dài×Rộng×Sâu là 9800×5000×3300 (mm) 

+ Công ty lập sổ nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải để theo dõi hoạt động 

của hệ thống. 

+ Sơ đồ công nghệ hệ thống XLNT sinh hoạt của nhà máy như sau: 

  

https://www.fact-link.com.vn/mem_profile.php?id=00000097&page=00000170&lang=vn
https://www.fact-link.com.vn/mem_profile.php?id=00000097&page=00000170&lang=vn
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Sơ đồ quy trình công nghệ của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt: 

 

Hình 3.12. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 8m3/ngày.đêm 

* Thuyết minh quy trình hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 8m3/ngày.đêm 

Nước thải sinh hoạt (nước thải nhà vệ sinh, nước thải nhà bếp,…..) của nhà máy 

sau khi qua xử lý sơ bộ tại các bể tự hoại (gồm 02 bể, tổng thể tích 13m3) và bể tách mỡ 

(01 bể, thể tích 1m3) được thu về bể lắng tách cặn sơ bộ với thể tích 5,53m3 nhằm loại 

bỏ bớt cặn, mục đích cũng được sử dụng và chứa nước thải trong trường hợp hệ thống 

dừng để sửa chữa hay bảo dưỡng định kỳ. 

Tại bể lắng tách cặn được đặt 01 bơm chìm để chuyển nước thải về bể điều hòa 

a. Bể điều hòa  

Nước thải sau khi được thu gom về bể lắng tách cặn sẽ được bơm sang bể điều 

hòa. Bể điều hòa có chức năng điều hòa lưu lượng nước thải, điều hòa nồng độ ô nhiễm 

nước thải (chất lượng nước thải ổn định) trước khi dẫn về bể kỵ khí bằng 02 bơm nước thải 
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b. Bể kỵ khí 

Trong bể kỵ khí, phản ứng sinh học khử nitrat xảy ra và NO2
- và NO3

- được khử 

thành N2 vàthoát ra ngoài không khí. Phản ứng sinh học này sẽ loại bỏ NH3
-, H+, và T-

N trong nước thải nhằm đạt yêu cầu chất lượng sau xử lý. Trong phản ứng này, COD 

trong nước thải đóng vai trò là nguồn cung cấp năng lượng.   

c. Bể hiếu khí 

Trong bể hiếu khí, phản ứng sinh học Nitrat hóa xảy ra và NH4
+ được oxy hóa thành 

NO2
- và NO3

-. Mặt khác, COD sẽ được sử dụng như nguồn cung cấp năng lượng cho 

hoạt động của vi sinh vật trong các phản ứng sinh học này hoặc vi sinh vật sử dụng các 

nguồn năng lượng khác cho quá trình sinh trưởng. Trong cùng thời điểm, COD và thành 

phần ô nhiễm khác được vi sinh vật chuyển hóa thành bùn 

  d. Bể lắng 

Dựa vào sự khác nhau giữa trọng lượng riêng, tỷ trọng, chất rắn lơ lửng sẽ lắng 

xuống đáy bể. Bùn hình thành dưới đáy bể được bơm định kỳ tự động vào bể nén bùn  

e. Bể khử trùng (bể xả thải)  

Bể này có chức năng loại bỏ các loại vi sinh vật gây bệnh ra khỏi nước thải bằng 

viên nén clorin khử trùng. Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn và chảy về hố gom 

nước thải sản xuất và sinh hoạt, sau đó đấu nối vào hệ thống thu gom nước của Khu 

công nghiệp Nội Bài. 

g. Bể chứa bùn 

Bùn dư từ bể lắng được dẫn về bể chứa bùn. Định kỳ sẽ thuê đơn vị có chức năng 

đến thu gom và xử lý bùn. Bùn sẽ được hút ra bằng xe tải khi bể đầy. Khi hút bùn cần 

cẩn thận với bể này vì bùn chứa trong bể này trong thời gian dài có thể sinh khí metan 

hoặc gây sốc cho người. 

- Chất lượng nước thải đầu ra: Nước thải sau xử lý được khử trùng và đạt giá trị 

giới hạn tiếp nhận của KCN Nội Bài sau đó dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của 

Khu công nghiệp Bài để xử lý trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. 

Dưới đây là thông số kỹ thuật và thiết bị, máy móc trong hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt: 

Bảng 3.4. Thông số kỹ thuật các bồn, bể trong hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

STT Danh mục Vật liệu Số lượng 
Thể tích 

(m3) 

1 Bể tách dầu (T-01) Composite 1 5,53 

2 Bể điều hòa (T-02) Composite 1 5,31 

3 Bể kỵ khí (T-03) Composite 2 6,6 

4 Bể hiếu khí (T-04) Composite 2 12,72 

5 Bể lắng (T-05) Composite 1 4,09 

6 Bể khử trùng (bể xả thải) (T-06) Composite 1 2,13 

7 Bể chứa bùn (T-21) Composite 1 2,25 
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STT Danh mục Vật liệu Số lượng 
Thể tích 

(m3) 

8 Bồn hóa chất cồn công nghiệp 20% PE 1 0,2 

9 Bồn hóa chất Polyking PE 1 0,2 

(Nguồn: Công ty TNHH Mitsui Kinzoku Catalysts Việt Nam) 

Bảng 3.5. Thiết bị, máy móc sử dụng trong hệ thống xử lý nước thải 

STT Hạng mục Đặc tính kỹ thuật Đơn vị Số lượng 

I Bể tách dầu T-01   

1 
Bơm chuyển 

nước thải thô  

Công suất: 0,35 m3/h 

Loại: Đặt chìm 
Cái 1 

II Bể điều hòa     

2 
Bơm chuyển 

nước thải 

Công suất: 0,35 m3/h 

Loại: Đặt chìm 
Cái 2 

3 Máy thổi khí Công suất: 0,2 m3/h Hệ 1 

III Bể kỵ khí    

4 Bơm xáo trộn  Điện năng: 1,5kW Cái 1 

5 
Vật liệu đệm vi 

sinh 

- Loại: Phao nổi 
Bộ  1 

IV Bể hiếu khí     

6 Bơm tuần hoàn 
Công suất: 0,35 m3/h 

Loại: Đặt chìm 
Cái 2 

7 Vật liệu tiếp xúc - Hệ  1 

8 Máy thổi khí Công suất: 0,2 m3/h Hệ 1 

V Bể lắng    

9 
Bơm chuyển 

nước thải 

Công suất: 0,35 m3/h 

Loại: Đặt chìm 
Cái 1 

10 Bơm chuyển bùn 
Công suất: 0,35 m3/h 

Loại: Đặt chìm 
Cái 1 

VI Bể xả thải    

11 
Bơm chuyển 

nước thải 

Công suất: 0,35 m3/h 

Loại: Đặt chìm 
Cái 2 

VII Thiết bị khác    

12 
Bơm cồn công 

nghiệp 20% 
Công suất: 200cc/min x 0,02kW Cái 1 

13 Bơm Polyking  Công suất: 200cc/min x 0,02kW Cái 1 

VIII Hệ thống tủ điều khiển và động lực   

1 
Tủ điều khiển và 

tủ động lực 

Bao gồm tủ: Vật liệu vỏ bằng 

thép, sơn tĩnh điện và các thiết bị 

lắp đặt trong tủ để điều khiển các 

thiết bị như Rơle, Atomat, CB, … 

Hệ thống điều khiển bao gồm 

phần mềm: Đã nhiệt đới hóa phù 

hợp với điều kiện Việt Nam, cấu 

trúc Module linh hoạt, khả năng 

mở rộng tốt.   

1 1 
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STT Hạng mục Đặc tính kỹ thuật Đơn vị Số lượng 

2 

Vật tư thiêt bị cấp 

cho tủ động lực 

và điều khiển. 

Dây cấp các loại 

và thang máng 

cấp 

Bao gồm: Dây cáp và các phụ 

kiện máng cáp, giá đỡ các loại đủ 

để lắp đặt toàn bộ các thiết bị điện 

động lực. (không bao gồm cáp 

động lực dẫn đến tủ điện động 

lực) 

1 2 

(Nguồn: Công ty TNHH Mitsui Kinzoku Catalysts Việt Nam) 

Bảng 3.6. Hóa chất sử dụng trong hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

STT Tên hóa chất 
Khối lượng dùng 

(kg/tháng) 

1 Cồn công nghiệp 20% 200cc/phút 

2 Polyking 200cc/phút 

3 Viên nén Clorin 1-2 viên/tuần 
 

- Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt: Hệ thống xử lý nước 

thải được thiết kế tự động hóa, việc vận hành thông qua việc thiết lập, cài đặt thông số 

cho hệ thống, quá trình hoạt động của hệ thống cần phải giám sát chất lượng nước xử lý 

qua các công đoạn, tóm tắt quy trình vận hành như sau: 

- Kiểm tra trước khi vận hành 

+ Kiểm tra sự mồi nước các bơm 

+ Kiểm tra giá trị cài đặt trên các bơm định lượng 

+ Kiểm tra các thiết bị đang sửa chữa đã hoàn thành chưa 

+ Kiểm tra còi báo và giải quyết sự cố nếu có 

+ Kiểm tra mực hóa chất trong bồn hóa chất, pha thêm hóa chất nếu hết 

+ Kiểm tra dầu mỡ của máy thổi khí, máy khuấy 

+ Kiểm tra chế độ đóng mở các van của bơm, máy thổi khí, van khay chứa bồn 

hóa chất,... 

+ Kiểm tra vệ sinh đầu dò pH, vệ sinh giỏ rác, vệ sinh và kiểm tra hoạt động của 

công tắc mực nước 

+ Kiểm tra mực nước trong bồn so với cánh khuấy (không để máy khuấy hoạt động 

không tải) (nếu có) 

+ Kiểm tra tình trạng bùn nổi trong bể lắng, vớt bùn nếu có bùn nổi 

+ Kiểm tra điện, nước cấp cho hệ thống 

- Vận hành hệ thống 

+ Vận hành cấp điện cho các thiết bị (tủ điều khiển điện) 

+ Xác nhận giá trị cài đặt 

+ Tất cả các bơm cấp hóa chất đều bật sang chế độ “AUTO” 
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+ Tất cả các bơm nước và bơm hóa chất đều bật sang chế độ “AUTO” hoặc “ON” 

Luôn luôn theo dõi và đảm bảo các bơm vận hành đúng. Kiểm tra các dòng lưu 

chất và tình trạng xử lý khi hệ thống vận hành liên tục. 

(Hồ sơ bản vẽ hoàn công hệ thống xử lý nước thải được đính kèm tại phần                          

phụ lục của báo cáo) 

 

(Tổng thể các bể xử lý nước thải sinh hoạt – được bố trí ngầm) 

 

(Khu vực tủ điều khiển và bồn châm hóa chất – được bố trí trong khu vực mái che) 

Hình 3.13. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt đặt ngầm công suất 8m3/ngày đêm 

1.3.2. Công trình xử lý nước thải sản xuất 

- Lượng nước thải sản xuất phát sinh hiện nay khoảng 1,6m3/ngày đêm. 

- Đơn vị thiết kế, thi công, giám sát thi công; nhà thầu xây dựng hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt của nhà máy là: Công ty TNHH Thiết bị hóa chất Nakagawa Việt 

Nam  

+ Quy mô: hệ thống xử lý nước thải sản xuất với công suất 8m3/ngày.đêm được 

xây dựng ngầm, bên trên là tủ điều khiển. 

+ Công nghệ xử lý: công nghệ sinh học kết hợp hóa lý 

https://www.fact-link.com.vn/mem_profile.php?id=00000097&page=00000170&lang=vn
https://www.fact-link.com.vn/mem_profile.php?id=00000097&page=00000170&lang=vn
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+ Kết cấu các bể: Composite 

+ Công ty lập sổ nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải để theo dõi hoạt động 

của hệ thống. 

+ Sơ đồ công nghệ hệ thống XLNT sản xuất của nhà máy như sau: 

Sơ đồ quy trình công nghệ của hệ thống xử lý nước thải sản xuất: 
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Hình 3.14. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 8m3/ngày.đêm 

* Thuyết minh quy trình xử lý nước thải sản xuất 

Nước thải sản xuất phát sinh chủ yếu từ công đoạn rửa các thiết bị giai đoạn nhúng 

các hỗn hợp xúc tác; nước thải từ phòng hóa nghiệm; nước thải từ khu vực sấy, được 

thu gom về bể chứa nước thải thô. 
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- Bể chứa nước thải thô: Là nơi tiếp nhận toàn bộ nước thải sản xuất của nhà máy, 

tạo vùng đệm của nước thải phát sinh từ các nguồn thải.   

- Bể phản ứng: Tạo phản ứng cho quá trình keo tụ để thực hiện cho các bước xử lý 

tiếp theo. Tại bể phản ứng, nước thải sẽ phản ứng với các chất hóa học để tạo thành các 

hạt keo tụ. Phản ứng này sẽ được điều chỉnh theo trình tự thời gian. 

Đầu tiên, nước thải được phản ứng với FeCl3 theo thời gian cố định; pH của nước 

thải sẽ được điềuchỉnh bằng Ca(OH)2 và H2SO4 cho đến khi pH = 7,5 

Bước cuối cùng, nước thải sẽ phản ứng với chất trợ lắng (polymer) tạo thành các 

hạt keo tụ.     

- Bể trung hòa: Điều chỉnh giá trị pH của nước thải 

- Bể trung gian: Tạo vùng đệm cho nước thải từ bể trung hòa, sau đó được bơm 

đến bể xử lý sinh học. 

- Bể xử lý sinh học: 

+ Bể 1: Loại bỏ T-N bằng phản ứng sinh học 

+ Bể 2: Loại bỏ BOD bằng phản ứng sinh học 

- Bể lắng: Loại bỏ các hạt lơ lửng trong nước thải bằng phương pháp lắng trọng 

lực. Nước thải sau khi lắng được bơm đến bể xả thải    

- Bể xả thải: Tạo vùng đệm của nước thải đã xử lý, bơm đến đường ống thoát nước 

chung của KCN 

- Bể chứa bùn: tạo vùng cho bùn từ bể lắng 

- Chất lượng nước thải đầu ra: đạt giá trị giới hạn tiếp nhận của KCN Nội Bài sau 

đó dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Nội Bài trước khi xả ra nguồn tiếp 

nhận. 

Dưới đây là các thông số kỹ thuật các bể và thiết bị trong HTXL nước thải sản xuất: 

Bảng 3.7. Thông số kỹ thuật các bể trong hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

TT Tên bể Số lượng bể Thông số kỹ thuật 

1 Bể chứa nước thải thô 1 Thể tích:  3 m3/bể 

2 Bể phản ứng 1 Thể tích:  3 m3/bể 

3 Bể trung hòa 1 Thể tích: 0,2 m3/bể 

4 Bể trung gian 1 Thể tích: 2 m3/bể 

5 Bể xử lý sinh học 1 Thể tích: 8 m3/bể 

6 Bể lắng 1 Thể tích: 1 m3/bể 

7 Bể xả thải 1 Thể tích: 3 m3/bồn 

8 Bể chứa bùn 1 Thể tích: 0,5 m3/bể 

9 Bồn chứa hóa chất  6 Thể tích: 0,2 m3/bồn 

Bảng 3.8. Các máy móc, thiết bị lắp đặt cho hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

STT Hạng mục Đặc tính kỹ thuật 
Đơn 

vị 
Số lượng 

I Bể chứa nước thải thô 

1 Bơm chìm Công suất: 0,35 m3/h Cái 2 
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STT Hạng mục Đặc tính kỹ thuật 
Đơn 

vị 
Số lượng 

Loại: Đặt chìm  

II Bể phản ứng 

1 Bơm chìm 
Công suất: 0,35 m3/h 

Loại: Đặt chìm  
Cái 1 

2 Máy khuấy 
Công suất 0,14kW, tốc độ 150 

vòng/phút. 
Cái 1 

3 
Bơm định lượng 

FeCl3 

Công suất 0,2kW 

Loại: bơm màng. 
Cái 1 

4 
Bơm định lượng 

Ca(OH)2 

Công suất 0,2kW 

Loại: bơm màng. 
Cái 1 

5 
Bơm định lượng 

H2SO4  

Công suất 0,2kW 

Loại: bơm màng. 
Cái 1 

6 
Bơm định lượng 

polyme 

Công suất 0,2kW 

Loại: bơm màng. 
Cái 1 

7 pH kế - Cái 1 

III Bể trung hòa  

1 
Bơm định lượng 

H2SO4  

Công suất 0,2kW 

Loại: bơm màng. 
Cái 1 

2 Máy khuấy 
Công suất 0,14kW, tốc độ 150 

vòng/phút. 
Cái 1 

3 pH kế - Cái 1 

4 Bơm chìm 
Công suất: 0,35 m3/h 

Loại: Đặt chìm  
Cái 3 

IV Bể trung gian 

1 Bơm chìm 
Công suất: 0,35 m3/h 

Loại: Đặt chìm 
Cái 2 

2 Lưu lượng kế - Cái 1 

V Bể xử lý sinh học 1  

1 Bơm chìm 
Công suất: 0,35 m3/h 

Loại: Đặt chìm 
Cái 1 

2 Máy khuấy 
Công suất 0,14kW, tốc độ 150 

vòng/phút. 
Cái 1 

3 

Bơm định lượng 

cồn công nghiệp 

20% 

Công suất 0,2kW 

Loại: bơm màng. Cái 1 

4 Đồng hồ đo DO - Cái 1 

VI Bể xử lý sinh học 2 

1 
Bơm bùn tuần 

hoàn 

Công suất: 0,35 m3/h 

Loại: Đặt chìm  
Cái 1 

2 Máy thổi khí Công suất: 0,2m3/h  Hệ 

3 Đồng hồ đo DO - Cái 1 

4 Lưu lượng kế - Cái 1 

VII Bể lắng 

1 Bơm bùn 
Công suất: 0,35 m3/h 

Loại: Đặt chìm  
Cái 1 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường 
Cơ sở: Nhà máy Mitsui Kinzoku Catalysts Việt Nam 

  

 44 
 

STT Hạng mục Đặc tính kỹ thuật 
Đơn 

vị 
Số lượng 

2 Bơm nước 
Công suất: 0,35 m3/h 

Loại: Đặt chìm  
Cái 1 

VIII Bể xả thải 

1 Bơm nước 
Công suất: 0,35 m3/h 

Loại: Đặt chìm 
Cái 2 

IX Bể chứa bùn   

1 Bơm chuyển bùn - Cái 1 

VI Hệ thống điện động lực và điều khiển 

1 
Tủ điều khiển và 

tủ động lực 

Bao gồm tủ: Vật liệu vỏ bằng thép, 

sơn tĩnh điện và các thiết bị lắp đặt 

trong tủ để điều khiển các thiết bị 

như Rơle, Atomat, CB, … Hệ 

thống điều khiển bao gồm phần 

mềm: Đã nhiệt đới hóa phù hợp 

với điều kiện Việt Nam, cấu trúc 

Module linh hoạt, khả năng mở 

rộng tốt.   

Bộ 1 

2 

Vật tư thiêt bị cấp 

cho tủ động lực và 

điều khiển. Dây 

cấp các loại và 

thang máng cấp 

Bao gồm: Dây cáp và các phụ kiện 

máng cáp, giá đỡ các loại đủ để lắp 

đặt toàn bộ các thiết bị điện động 

lực. (không bao gồm cáp động lực 

dẫn đến tủ điện động lực) 

Lô 1 

- Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải: Hệ thống xử lý nước thải được 

thiết kế tự động hóa, việc vận hành thông qua việc thiết lập, cài đặt thông số cho hệ 

thống, quá trình hoạt động của hệ thống cần phải giám sát chất lượng nước xử lý qua 

các công đoạn, tóm tắt quy trình vận hành như sau: 

- Kiểm tra trước khi vận hành 

+ Kiểm tra sự mồi nước các bơm 

+ Kiểm tra giá trị cài đặt trên các bơm định lượng 

+ Chỉ điều chỉnh lưu lượng (% bơm) khi bơm đang hoạt động 

+ Kiểm tra dầu của bơm và máy thổi khí 

+ Kiểm tra chế độ đóng mở các van của bơm và máy thổi khí 

+ Kiểm tra điện cấp cho hệ thống 

+ Xác nhận là các hạng mục trên đã hoàn tất và sẵn sàng thì mới được vận hành 

hệ thống 

- Vận hành hệ thống 

+ Vận hành cấp điện cho các thiết bị (tủ điều khiển điện) 

+ Xác nhận giá trị cài đặt 

+ Tất cả các bơm cấp hóa chất đều bật sang chế độ “AUTO” 
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+ Tất cả các bơm nước và bơm hóa chất đều bật sang chế độ “AUTO” hoặc “ON” 

Luôn luôn theo dõi và đảm bảo các bơm vận hành đúng. Kiểm tra các dòng lưu 

chất và tình trạng xử lý khi hệ thống vận hành liên tục. 

- Hóa chất sử dụng 

Bảng 3.9. Khối lượng hóa chất dự kiến sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải 

trong quá trình hoạt động sản xuất của dự án 

STT Hóa chất sử dụng 
Lượng sử dụng 

(kg/tháng) 
Chức năng 

1 Cồn công nghiệp 20% 120 Điều chỉnh pH và hỗ trợ kết tủa 

2 Ca(OH)2 (10%) 210 

3 H2SO4 (10%) 30 Điều chỉnh pH, trung hòa pH 

4 FeCl3 (10%) 50 Chất keo tụ 

5 Polymer  0,3 Chất trợ keo tụ 

(Hồ sơ bản vẽ hoàn công hệ thống xử lý nước thải được đính kèm tại phần                          

phụ lục của báo cáo) 

 

Hình 3.15. Hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 8 m3/ngày đêm 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

2.1. Nguồn phát sinh khí thải, dòng thải 

a. Nguồn thải phát sinh:  

- Nguồn số 01: Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình sấy 

- Nguồn số 02: Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình đốt nhiên liệu gas 

- Nguồn số 03: Nhiệt dư từ quá trình sấy, nhiệt độ nhà xưởng  

b. Dòng thải: Có 1 dòng thải 

- Dòng khí thải số 01: tương ứng với ống thoát khí sau hệ thống xử lý khí thải từ 

nguồn số 01 và nguồn số 02 toạ độ xả thải: X (m) = 2348407, Y (m) = 584456 

(Theo Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105o00’, múi chiếu 3o) 
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Vị trí xả khí thải nằm trong khuôn viên của Cơ sở tại Lô 74, KCN Nội Bài, xã 

Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. 

2.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải  

Cơ sở đã lắp đặt và vận hành ổn định 01 hệ thống xử lý bụi, khí thải với công suất 

hệ thống là 300 m3/phút, tương đương 18.000 m3/giờ. 

(Hệ thống xử lý khí thải đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp Giấy 

xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai 

đoạn vận hành số 245/STNMT-CCMT ngày 19/12/2014). 

Vị trí lắp đặt: Phía sau khu vực Nhà xưởng, cạnh khu vực các kho chất thải rắn 

thông thường, CTNH. 

Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Nakagawa Chemical Equipment Việt Nam 

Đơn vị thi công: Công ty TNHH Mesco Việt Nam 

 

Hình 3.16. Hình ảnh vị trí hệ thống xử lý khí thải trên tổng mặt bằng Nhà máy 
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Hình 3.17. Hình ảnh hệ thống xử lý khí thải 18.000 m3/giờ 

Quy trình công nghệ xử lý khí thải như sau:
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Hình 3.18. Quy trình công nghệ xử lý khí thải 
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* Thuyết minh quy trình xử lý khí thải:  

Khí thải sau các công đoạn sấy còn chứa một lượng nhỏ các chất ô nhiễm gồm: 

Bụi, SO2, CO2, NH3, H2S được thu gom theo chụp hút qua đường ống nhánh, theo đường 

ống tổng có kích thước D700mm thu gom khí thải về hệ thống tháp hấp thụ (sử dụng 

dung dịch hấp thụ là NaOH 35%). Dung dịch hấp thụ được phun, rửa khí thông qua hệ 

thống giàn phun. Dung dịch hấp thụ sau khi đi qua khí thải (chứa các thành phần CO2, 

NOx, SO2,...) sẽ mang tính axit, toàn bộ dung dịch hấp thụ sẽ được thu về bể chứa sau 

tháp hấp thụ và được trung hòa bằng kiềm nhờ hệ thống bơm NaOH 35%, pH tại đây 

được kiểm soát và tự điều chỉnh bằng hệ thống đo pH tự động.  

Nước thải sau khi rửa khí sau khi trung hòa lại được bơm tuần hoàn lên giàn phun 

của tháp xử lý. Trung bình dung dịch hấp thụ sẽ được thay mới 1 lần/tuần. Toàn bộ dung 

dịch hấp thụ thải được thu gom về kho chứa CTNH, định kỳ được đơn vị có chức năng 

đến thu gom vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

Khí thải sau quá trình xử lý đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; QCVN 

20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số 

chất hữu cơ trước khi thải ra môi trường. 

Thông số của hệ thống xử lý khí thải được thể hiện dưới đây: 

Bảng 3.10. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải 18.000 m3/h  

STT Hạng mục 
Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

I Hệ thống thu gom khí thải   

1 Chụp hút khí thải từ các điểm phát sinh 07 
Vật liệu: thép 

Kích thước: D200-D350mm 

2 

Ống nhánh thu gom khí thải từ các khu 

vực máy nhiệt luyện và máy sấy (07 

khu vực) đến đường ống tổng 

04 

Vật liệu: Ống nhựa PVC 

Đường kính: D400/ống 

Chiều dài 4,5m/ống 

3 
Đường ống tổng thu gom khí thải về 

tháp xử lý khí thải 
01 

Vật liệu: Ống PVC bọc 

composit 

Đường kính 700mm 

Tổng chiều dài 20m 

II Hệ thống xử lý và thoát khí thải   

4 
Tháp hấp thụ (sử dụng dung dịch 

NaOH 35%) 
01 

Vật liệu nhựa PVC 

Kích thước: 

D2000×L3000mm 

5 Quạt đẩy khí thải 01 

Vật liệu Nhựa – Inox. 

Công suất quạt : 300 m3/phút 

(tương đương18.0000 m3/h) 

Áp suất: 350-380mmH2O 

Mô tơ: 18.5kW – 

4P/380V/50 Hz 
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STT Hạng mục 
Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

6 Ống thoát khí sau hệ thống xử lý 01 

Chiều cao 3m (so với mặt 

đất) 

Đường kính ống thoát D600-

D700mm 

- Quy trình vận hành hệ thống xử lý khí thải: Hệ thống xử lý khí thải được thiết 

kế tự động hóa, tóm tắt quy trình vận hành như sau: 

- Kiểm tra trước khi vận hành 

+ Kiểm tra các đường ống thu gom khí thải đảm bảo không bị thủng gây rò rỉ khí 

thải; 

+ Kiểm tra hoạt động của các quạt hút khí đảm bảo hoạt động bình thường 

+ Kiểm tra điện cấp cho hệ thống 

+ Xác nhận là các hạng mục trên đã hoàn tất và sẵn sàng thì mới được vận hành 

hệ thống. 

- Vận hành hệ thống 

+ Vận hành cấp điện cho các thiết bị (quạt hút khí) 

+ Luôn luôn theo dõi và đảm bảo các chụp hút, quạt hút khí, bơm tuần hoàn nước 

vận hành bình thường. 

2.3. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải khác 

Quá trình hoạt động sản xuất của Nhà máy có phát sinh nhiệt dư, cục bộ tại một 

số vị trí sử dụng nhiệt độ cao (bao gồm các công đoạn sấy), chủ cơ sở đã và đang áp 

dụng một số biện pháp: 

- Nhà xưởng được bố trí cao ráo, có diện tích cửa sổ nhiều để tận dụng việc thông 

thoáng tự nhiên 

- Sử dụng hệ thống điều hòa thông gió và quạt cấp gió tươi. Đồng thời trang bị 

thêm quạt công nghiệp tại các khu vực cục bộ và quạt thông gió trên vách tường nhà 

xưởng nhằm tăng khả năng thông thoáng, làm giảm nhiệt độ và độ ẩm trong phân xưởng 

sản xuất: 

STT Tên thiết bị 
Số lượng 

(cái) 
Công suất 

1 Quạt cấp gió tươi 06 20.520 m3/giờ 

2 Điều hòa 25 - 

3 Quạt công nghiệp, quạt gắn tường (các loại) 46 - 

- Vệ sinh công nghiệp: thường xuyên làm vệ sinh, thu gom rác, quét bụi, phun 

nước tại khu vực sân bãi để giảm lượng bụi do các phương tiện giao thông vận tải, xe 

cộ ra vào Nhà máy; 

- Trồng cây xanh, thảm cỏ theo quy hoạch để hạn chế sự lan truyền bụi, ồn, khí 
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thải ra xung quanh và tạo cảnh quan môi trường. 

- Trang bị đủ các dụng cụ bảo hộ lao động cho CBCNV gồm: khẩu trang, găng 

tay, giày; mũ; kính. Đồng thời giám sát, nhắc nhở việc sử dụng dụng cụ bảo hộ trong 

quá trình làm việc phù hợp với từng khu vực sản xuất và đảm bảo an toàn lao động. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.1. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: 

+ Nhà ăn công ty 

+ Từ khu văn phòng (hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên) 

- Thành phần, khối lượng CTR sinh hoạt: 

+ Thành phần: chủ yếu là các chất hữu cơ dễ phân hủy từ khu vực nhà ăn (rau 

thừa, vỏ hoa quả, thức ăn thừa,.. ), giấy và phế thải từ văn phòng. 

Theo thống kê tại Báo cáo công tác BVMT năm 2025 của cơ sở, cụ thể lượng 

thải phát sinh như sau: 

Bảng 3.11. Khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh trong năm 2024 và năm 2025 

TT Nhóm CTRSH 

Khối 

lượng năm 

2024 

(kg/năm) 

Khối 

lượng năm 

2025 

(kg/năm) 

Tổ chức, cá nhân 

tiếp nhận CTRSH 
Ghi chú 

1 Rác thải sinh hoạt 12.252 15.249 Công ty cổ phần 

công nghiệp xanh 

Hùng Phát  

Thuê thu gom, 

vận chuyển, 

xử lý 2 Hút bể phốt 8.000 8.000 

 Tổng khối lượng 20.252 23.249   

- Phương pháp thu gom, lưu giữ:  

+ Đối với chất thải sinh hoạt: Công ty thu gom vào các thùng chứa thích hợp đặt tại 

các khu vực tiện nghi như khu sản xuất, văn phòng, nhà ăn. Chất thải sinh hoạt được đựng 

trong các thùng dung tích 60 lít và được ký hợp đồng thu gom vận chuyển với đơn vị có 

chức năng thu gom rác thải. Trong khuôn viên nhà máy đặt 15 thùng chứa rác thải sinh hoạt 

các loại. Rác thải sinh hoạt này được Công ty cổ phần công nghiệp xanh Hùng Phát thực 

hiện thu gom, vận chuyển xử lý. 

+ Đối với rác thải sản xuất không nguy hại: Nhà máy sẽ thu gom vào khu chứa chất 

thải tại nhà kho; nhà kho có diện tích 9m2 và ký hợp đồng với Công ty cổ phần công nghiệp 

xanh Hùng Phát và được công ty này định kỳ tới vận chuyển với tần suất 1 tháng/lần. 

- Vị trí kho rác thải sinh hoạt: Bên cạnh kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông 

thường 

- Kết cấu nhà kho: tường gạch, nền đổ bên tông, có mái che. 

- Chủ cơ sở đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần công nghiệp xanh Hùng Phát thực 
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hiện dọn vệ sinh với tần suất 01 lần/ngày (vào khoảng 9h00 hàng ngày) sau đó cuối mỗi 

ngày sẽ tiến hành thu gom vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt (từ khoảng 19h00 đến 

20h00). 

(Hợp đồng thu gom, vận chuyển rác thải thông thường được đính kèm phụ lục 

báo cáo). 

- Đánh giá khả năng đáp ứng của kho rác thải sinh hoạt của cơ sở: Kho chứa có 

diện tích khoảng 9m2, chiều cao kho rác là 3m, chiều cao chứa rác tối đa là 1,5m. Vậy 

sức chứa tối đa của kho chất thải sinh hoạt là: 9×1,5= 13,5m3 rác thải. Lượng rác thải 

phát sinh hiện tại khoảng 53kg/ngày. Tần suất thu gom trung bình là 1 ngày/lần. Do vậy, 

kho rác hiện có của nhà máy hoàn toàn có thể đáp cho hoạt động của cơ sở. 

* Hiệu quả áp dụng các biện pháp thu gom rác thải sinh hoạt: 

Đã thu gom, lưu chứa được toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trong quá 

trình hoạt động của nhà máy trước khi chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển, 

đưa đi xử lý theo quy định. Tại kho chứa không xảy ra tình trạng ứ đọng, quá tải. 

3.2. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường 

a. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý các CTR công nghiệp thông thường từ hoạt 

động sản xuất 

Thành phần chủ yếu là: Sắt, giấy, gỗ, nhựa,.... và một số loại CTR thông thường 

khác như giấy, bìa carton,... với tổng khối lượng phát sinh trung bình là 5.000 kg/năm.  

- Hoạt động thu gom, tập kết CTR công nghiệp thông thường: 

+ Chất thải rắn công nghiệp thông thường bao gồm: Sắt phế liệu, giấy carton, gỗ 

phế thải, đồng đỏ phế liệu, nhôm phế liệu, nhựa, ...... được đưa về về kho chứa rác thải 

công nghiệp thông thường có diện tích là 9m2. Kết cấu kho: tường gạch, nền đổ bên 

tông. Vị trí: Bên cạnh kho chứa rác thải sinh hoạt. 

+ Hàng ngày công nhân sẽ phân loại rác thải và thu gom về các thùng chứa và 

kho chứa rác thải công nghiệp thông thường theo quy định. 

+ Chủ cơ sở đã ký hợp đồng thuê Công ty cổ phần công nghiệp xanh Hùng Phát 

thu gom và vận chuyển xử lý theo đúng quy định tại Hợp đồng số 16.02.17/HDXL/HP-

MITSUI ngày 16/02/2017. Tần suất thu gom 6 lần/năm, thời điểm thực hiện được thỏa 

thuận giữa 2 bên tùy theo tình hình phát sinh thực tế của Nhà máy. 

b. Các biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường khác 

- Bùn bể tự hoại: Thuê đơn vị có đủ chức năng tới hút theo nhu cầu thực tế sau 

đó mang đi xử lý luôn không lưu giữ tạm thời nhà máy; 

- Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt: Được thu về bể chứa bùn sau đó 

thuê đơn vị có chức năng tới thu gom, vận chuyển đi xử lý theo quy định. 

- Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải công nghiệp: Được thu gom và vận chuyển 
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về trụ sở Tập đoàn tại Nhật Bản để thu hồi các kim loại quý (Nội dung này đã được chấp 

thuận tại Văn bản số 363/TCMT-QLCT ngày 12/02/2020 của Tổng cục Môi trường – 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về thủ tục vận chuyển xuyên biên giới đối với bùn thải) 

- Hiệu quả áp dụng các biện pháp thu gom CTR công nghiệp thông thường: 

Các biện pháp thu gom CTR công nghiệp thông thường mà Nhà máy áp dụng về 

cơ bản đã thu gom được các loại chất thải công nghiệp thông thường phát sinh tại nhà 

máy, lưu chứa vào khu vực theo quy định, sau đó các loại CTR được vận chuyển đi xử 

lý theo quy định. 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

* Nguồn, khối lượng phát sinh 

Thành phần CTNH chủ yếu là giẻ lau, găng tay dính dầu, bao bì thải các loại,.... 

Cụ thể như sau: 

+ Từ quá trình sản xuất: bao bì mềm thải, bao bì cứng thải bằng nhựa, bao bì cứng 

thải bằng kim loại, giẻ lau dính dầu,.... 

+ Từ các quá trình khác: bóng đèn huỳnh quang, hộp mực in thải (quá trình in văn 

phòng), phế thải kim loại (sản phẩm lỗi hỏng trong quá trình sản xuất),..... 

+ Từ hệ thống xử lý nước thải sản xuất: Bùn thải,....  

Danh mục và khối lượng của các chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt 

động của cơ sở được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.12. Khối lượng CTNH phát sinh tại cơ sở trong 2 năm gần nhất 

STT Tên chất thải Mã CTNH 

Khối 

lượng 

năm 2024 

(kg) 

Khối 

lượng 

năm 2025 

(kg) 

1 Bao bì mềm thải 18 01 01  245 525 

2 Bao bì cứng thải bằng nhựa 18 01 03 20 340 

3 Bao bì cứng thải bằng kim loại  18 01 02 0 266 

4 Bóng đèn huỳnh quang thải  16 01 06  10 20,5 

5 Hộp mực in thải  08 02 04  6,5 25 

6 Vật liệu lọc, găng tay, giẻ lau dính chất thải 

nguy hại  
18 02 01  799 1.407 

7 Nước thải từ quá trình xử lý khí thải  12 01 02  27.705 14.580 

8 Hóa chất và hỗn hợp hóa chất   19 05 02 0 200 

Tổng số lượng (kg/năm) 28.785,5 17.363,5 

 (Nguồn: Công ty TNHH Mitsui Kinzoku Catalysts Việt Nam) 

- Phân loại chất thải nguy hại, không để chung CTNH với các loại chất thải thông 

thường khác. CTNH sẽ được công nhân thu gom về kho chứa ngay khi phát sinh. 
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Nhà máy đã xây dựng 1 nhà kho chứa CTNH, diện tích khoảng 9m2. Kho chứa 

CTNH có cửa, mái che kín, ngoài cửa kho có biển cảnh báo CTNH. Sàn nhà kho sử 

dụng thép tấm liền khối, chống thấm.  

Dưới đây là hình ảnh các kho chứa chất thải thông thường và CTNH của cơ sở: 

 

Hình 3.19. Các kho chứa chất thải thông thường và CTNH của cơ sở 

- Vị trí kho: Bên cạnh khu vực hệ thống xử lý khí thải 18.000 m3/h, cạnh kho 

CTR thông thường, CTR sinh hoạt; 

- Kết cấu kho: tường bao quanh xây bằng gạch, sàn đổ bê tông, có mái che kín, 

gắn biển tên và biển cảnh báo; 

- Tại nhà kho bố trí 2 bình chữa cháy, 1 xô cát, 1 xẻng xúc cát và các thùng chứa 

CTNH dung tích từ 200 – 500 lit/thùng. 

- Các thùng chứa CTNH đều là thùng dạng kín đáy để đảm bảo không rơi vãi 

chất thải lỏng ra kho chứa. Trên các thùng đều được dán nhãn mã CTNH theo quy định 

tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường). 

- Chủ cơ sở đã ký hợp đồng thuê Công ty cổ phần công nghiệp xanh Hùng Phát 

thu gom và vận chuyển xử lý theo đúng quy định tại Hợp đồng số 16.02.17/HDXL/HP-

MITSUI ngày 16/02/2017. Tần suất thu gom 6 lần/năm, thời điểm thực hiện được thỏa 

thuận giữa 2 bên tùy theo tình hình phát sinh thực tế của Nhà máy. 
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- Đánh giá khả năng đáp ứng của kho chứa chất thải nguy hại: Kho chứa có diện 

tích 9m2, chiều cao kho chứa là 3m, chiều cao chứa CTNH tối đa là 1,5m. Vậy sức chứa 

tối đa của kho chất thải nguy hại là: 9×1,5= 13,5m3 (tương đương sức chứa khoảng 5.670 

kg). Trong kho chất thải nguy hại bố trí các thùng chứa CTNH dung tích từ 200-500 

lit/thùng. Tổng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh hiện nay (theo thống kê lượng 

phát sinh trong năm 2025) là 17.363,5 kg/năm. Tần suất thu gom là 6 lần/năm, tương 

đương khoảng 2.894 kg/lần thu gom. Do vậy, kho chất thải nguy hại hiện có của nhà 

máy hoàn toàn có thể đáp cho hoạt động của cơ sở. 

* Trách nhiệm của Công ty về việc lưu giữ chứng từ chuyển giao CTNH 

- Yêu cầu đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải Công ty cổ phần công nghiệp 

xanh Hùng Phát cung cấp chứng từ chuyển giao chất thải nguy hại sau mỗi lần chuyển 

giao CTNH. 

- Lưu lại các liên chứng từ chuyển giao CTNH tại Công ty trong thời gian tối thiểu 

5 năm. 

* Hiệu quả áp dụng các biện pháp thu gom chất thải nguy hại:  

Đã thu gom, lưu chứa được toàn bộ lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá 

trình hoạt động của nhà máy trước khi chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển, 

đưa đi xử lý theo quy định. Tại kho chứa không xảy ra tình trạng ứ đọng, quá tải.   

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

* Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

Khi cơ sở hoạt động phát sinh tiếng ồn, độ rung từ các hoạt động sau:  

+ Nguồn số 1: Tại khu vực đánh số tổ ong 

+ Nguồn số 2: Từ khu vực sấy/xì khô  

+ Nguồn số 3: Từ các máy máy bơm được lắp đặt từ hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt, công suất 8m3/ngày.đêm. 

+ Nguồn số 4: Từ các máy máy bơm được lắp đặt từ hệ thống xử lý nước thải công 

nghiệp, công suất 8m3/ngày.đêm 

+ Nguồn số 5: Từ khu vực hệ thống xử lý khí thải 18.000 m3/h 

* Công trình, biện pháp giảm thiểu: 

- Hoạt động giao thông - vận tải: 

+ Sử dụng phương tiện vận chuyển đã được kiểm định về thông số kỹ thuật, 

nguồn gốc xuất xứ. 

+ Quy định tốc độ đối với các phương tiện vận chuyển ra vào Nhà máy, tốc độ từ 

5-10 km/h và tuân theo sự điều phối của bảo vệ. 

+ Cây xanh được trồng xung quanh khuôn viên Nhà máy 

- Hoạt động sản xuất của nhà máy: 

+ Nhà xưởng được xây dựng cao ráo, thông thoáng. 
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+ Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trong xưởng sản xuất 

như quần áo bảo hộ, nút bịt tai,... 

+ Sử dụng máy móc, thiết bị hiện đại, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo các 

thông số kỹ thuật. 

+ Tắt một số máy móc, thiết bị hoạt động kém hiệu quả hoặc trục trặc để tránh tình 

trạng cộng hưởng tiếng ồn gây ồn cục bộ. 

+ Lắp đặt gioăng cao su, đệm chống rung. 

+ Thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng động cơ thiết bị định kỳ. Tần suất 3 tháng/lần. 

+ Đã bố trí 1 khu vực riêng để máy phát điện. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khi cơ sở đi vào vận hành  

6.1. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với các hệ thống xử lý 

nước thải  

* Phương án phòng ngừa sự cố 

- Bố trí cán bộ phụ trách môi trường vận hành hệ thống xử lý nước thải đảm bảo 

vận hành đúng quy trình của hệ thống đã xây dựng; được đào tạo các kiến thức về vận 

hành hệ thống xử lý nước thải 

- Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường xuyên 

theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp; 

- Ghi chép sổ nhật ký vận hành theo dõi sự ổn định của hệ thống. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hệ thống đường ống thu, thoát nước, 

máy móc thiết bị hệ thống xử lý nước thải;  

- Bố trí thiết bị dự phòng nhằm thay thế khi cần thiết. 

- Trường hợp công trình hoặc thiết bị hư hỏng, tạm dừng hoạt động hệ thống 

XLNT để sửa chữa, nước thải được lưu chứa tại bể điều hòa trong thời gian khắc phục. 

Trường hợp thời gian khắc phục kéo dài, tạm ngừng hoạt động sản xuất hoặc thuê đơn 

vị có chức năng vận chuyển và xử lý. 

- Báo cáo các cơ quan có chức năng về môi trường khi xảy ra các sự cố lớn để có 

biện pháp khắc phục kịp thời. 

- Thường xuyên kiểm tra chất lượng nước thải đầu ra để kịp thời có biện pháp  

khắc phục trong trường hợp nước thải không đạt quy chuẩn đấu nối vào Khu công 

nghiệp. 

* Phương án ứng phó sự cố 

+ Đối với hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt hiện nay: Trong trường hợp xảy ra 

sự cố hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, toàn bộ nước thải được lưu giữ tạm thời tại bể 

chứa nước thải. Thể tích của bể chứa nước thải 5,53 m3. Lượng nước thải sinh hoạt phát 

sinh hiện nay ổn định khoảng 5,44 m3/ngày → Bể chứa nước thải có thể lưu chứa tối đa 

1 ngày. Khi có sự cố, Chủ cơ sở sẽ tiến hành sửa chữa với thời gian nhanh nhất để đưa 

hệ thống đi vào hoạt động trở lại. Trường hợp thời gian khắc phục sự cố vượt quá thời 
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gian lưu chứa tối đa của bể gom, nhà máy sẽ dừng các hoạt động phát sinh nước thải 

sinh hoạt để tiến hành khắc phục sự cố. 

+ Đối với hệ thống xử lý nước thải sản xuất: Trong trường hợp xảy ra sự cố hệ 

thống xử lý nước thải sản xuất, toàn bộ nước thải được lưu giữ tạm thời tại bể thu gom 

với tổng thể tích là 3m3 . Lượng nước thải sản xuất phát sinh ổn định khoảng 5,3 m3/ngày 

→ Bể thu gom có khả năng lưu chứa tối đa 13 giờ. Khi có sự cố, Chủ cơ sở sẽ tiến hành 

sửa chữa với thời gian nhanh nhất để đưa hệ thống đi vào hoạt động trở lại. Trường hợp 

thời gian khắc phục sự cố vượt quá thời gian lưu chứa tối đa của bể gom, nhà máy sẽ 

dừng các hoạt động phát sinh nước thải sản xuất để tiến hành khắc phục sự cố. 

+ Ứng phó sự cố do mất điện: Hệ thống cấp điện cho Trạm xử lý nước thải (cho 

các thiết bị và chiếu sáng bảo vệ) được thiết kế độc lập, an toàn và đúng kỹ thuật, có bộ 

phận ngắt mạch khi có sự cố chập mạch điện. Khi xảy ra sự cố mất điện phải khẩn trương 

rà soát, tìm nguyên nhân sự cố và sửa chữa khắc phục. Trong trường hợp không thể sửa 

chữa, khắc phục được ngay phải sử dụng nguồn điện dự phòng (sử dụng máy phát điện 

dự phòng). 

Bảng 3.13. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu sự cố vận hành trạm XLNT 

Sự cố Nguyên nhân Giải pháp khắc phục 

1. Sự cố khối bể xử lý nước thải 

Rò rỉ bể xử lý nước 

thải 

- Do va chạm ngoại lực; 

- Ăn mòn do hóa chất; 

- Ăn mòn điện hóa;  

- Đầu tiên cần cắt nguồn điện vào 

hệ thống xử lý nước thải để đảm 

bảo an toàn, tránh rò rỉ điện trong 

quá trình vệ sinh, sửa chữa. 

- Tiến hành xử lý vị trí hỏng hóc 

theo biện pháp định trước. 

- Kiểm tra kỹ bể và bơm nước vào 

để tiếp tục sử dụng. 

2. Sự cố với máy bơm nước thải 

Bơm không hút 

nước 

 (Động cơ không 

quay) 

Mất điện trong hệ thống Kiểm tra nguồn cấp điện 

Chưa nối điện Kiểm tra lại điểm nối điện 

Đấu điện chưa đúng cực Kiểm tra các cực đấu điện 

Aptomat tự ngắt điện hay 

cầu chì bị cháy  

Kiểm tra nguyên nhân, thay cầu 

chì và đóng aptomat 

Phao báo mực nước dưới 

mức hoạt động 

Kiểm tra phao báo mực nước có 

đang ở mức on hay không 

Máy nóng (rơle nhiệt đã bị 

kích hoạt – Dùng cho máy 1 

pha)  

Máy nguội sẽ hoạt động lại 

Bơm nước không 

lên nước (Động cơ 

quay) 

Điện sụt áp 
Chờ điện áp lên và cài đặt lại chế 

độ bình thường cho máy 

Kẹt rác trong bơm, trong 

đầu lọc 
Vệ sinh đầu lọc và bơm 

Van một chiều bị kẹt Kiểm tra van 
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Sự cố Nguyên nhân Giải pháp khắc phục 

Bơm tụt nước 
Kiểm tra mực nước và Crêphin 

(van hút) bơm. 

Bơm hoạt động 

nhưng nước lên yếu 

Hệ thống đường ống, van, 

bộ lọc bị ngẹt 
Vệ sinh lại hệ thống 

Mực nước thấp 
Tắt bơm và hạ thấp crêphin (van 

hút) 

Rò rỉ đường ống Kiểm tra khớp nối 

Ap quá cao Kiểm tra lại cột áp hệ thống 

Bơm dừng sau một 

thời gian hoạt động 

(Rơle nhiệt chống 

nóng máy hoạt 

động) 

Nhiệt độ nước quá cao 
Giữ nhiệt độ của nước trong 

ngưỡng hoạt động của bơm 

Bơm rung 

và ồn 

Lưu lượng quá lớn Giảm lưu lượng 

Quạt gió cạ nắp chụp gió Lắp lại nắp chụp gió 

3. Sự cố với máy bơm định lượng 

 

Bơm định lượng 

không lên nước 

(động cơ quay) 

Ngẹt đầu lọc, van hút  Vệ sinh đầu lọc và van hút 

Lẫn bọt khí trong ống hút Lắc ống hút cho đầy nước  

Hỏng màng bơm  Liên hệ với nhà cung cấp 

Nghẹt van, đường ống  Vệ sinh máy bơm 

Lắp sai van một chiều  Kiểm tra lại van một chiều 

4. Các sự cố khác 

Tủ điện, đèn tín 

hiệu 
Hư hỏng, báo lỗi 

Tủ điện cần kiểm tra điều kiện 

hoạt động của các linh kiện hàng 

ngày để kịp thời phát hiện hư 

hỏng, tiến hành thay thế.  

Nước thải bị tràn ra 

khỏi bể xử lý 

Bơm hoạt động không ổn 

định 

Tiến hành phải kiểm tra tình trạng 

hoạt động của các bơm tương ứng 

với bể đó mà cụ thể là tình trạng 

đóng mở rờ - le nhiệt. 

Tắc nghẽn rác thô, 

rác tinh 
Không làm vệ sinh sạch sẽ Kiểm tra, vệ sinh định kỳ 

Nước thải không 

đạt  

+ Đối với nước thải sinh 

hoạt: Mật độ vi sinh trong 

bể thiếu khí, hiếu khí quá 

thấp 

+ Đối với nước thải sản 

xuất: Lượng hóa chất xử lý 

bơm lên không đều, bơm 

không hoạt động ổn định 

Khắc phục xử lý hệ thống 

6.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với khí thải 

* Phương án phòng ngừa sự cố 

+ Công nhân vận hành phải thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của các 

thiết bị thu gom, thoát khí nhà xưởng. 
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+ Trang bị dự phòng các chi tiết dễ hư hỏng như: đinh, ốc vít, các loại đai thép, 

van điều khiển, … Đồng thời, thay thế kịp thời các chi tiết hư hỏng.   

+ Chuẩn bị một số thiết bị dự phòng đối với một số máy móc dễ hư hỏng như: 

quạt thông gió, đường ống và các phụ tùng khác; 

+ Thường xuyên theo dõi hoạt động của các máy móc, tình trạng hoạt động để có 

biện pháp khắc phục kịp thời;  

+ Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường xuyên 

theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp; 

+ Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình để theo dõi sự ổn định của hệ thống, 

đồng thời cũng là tạo ra cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm nhất; 

+ Khi gặp sự cố phải dừng sản xuất công đoạn phát sinh ra khí thải đó, đến khi 

được khắc phục xong mới hoạt động sản xuất trở lại. 

* Phương án ứng phó sự cố 

 

Hình 3.20. Sơ đồ ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải 

7. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khác 

7.1. Biện pháp phòng ngừa sự cố cháy, nổ   

* Biện pháp phòng cháy 

- Cơ sở đã được phê duyệt các hồ sơ về PCCC từ khi dự án bắt đầu đi vào hoạt 

động đến nay gồm: 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số 581/CNTD-PCCC 

do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 21/12/2007 

Không thể khắc phục Có thể khắc phục 

Rò rỉ khí thải 

Thông báo cho quản lý  

Thông báo dừng sản xuất 

Kiểm tra đạt tiêu chuẩn  Xử lý hệ thống hư hỏng 

Dừng hệ thống thu bụi, khí thải 

Cho hệ thống khí thải  

hoạt động trở lại 
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+ Văn bản số 98/NT- SCSPC&CC-P3 ngày 20/8/2012 của Sở Cảnh sát Phòng cháy 

và chữa cháy TP Hà Nội về việc nghiệm thu PCCC 

+ Văn bản số 178/SCSPC&CC-P3 ngày 04/6/2013 của Sở Cảnh sát Phòng cháy 

và chữa cháy TP Hà Nội về việc thẩm duyệt PCCC công trình Cải tạo mặt bằng tầng 1 

trong khuôn viên nhà máy Mitsui Kinzoku Catalysts Việt Nam 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số 202/CNTD-PCCC 

ngày 25/6/2013 do Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy TP Hà Nội cấp 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 1253/TD-

PCCC do Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp ngày 

22/12/2021 

+ Văn bản số 392/NT-PCCC ngày 10/5/2022 của Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ về việc chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC 

+ Các biên bản kiểm tra nghiệm thu về PCCC 

- Lắp đặt các thiết bị phòng cháy chữa cháy:  

- Đã trang bị các trang thiết bị chống cháy nổ, nhằm chữa cháy kịp thời khi sự cố 

xảy ra bao gồm: đèn thoát hiểm, các bình chữa cháy, bảng hướng dẫn sử dụng bình chữa 

cháy, sơ đồ thoát hiểm được bố trí tại các vị trí phù hợp, trụ và vòi cứu hỏa. 

- Hệ thống điện được thiết kế, và lắp đặt các thiết bị bảo vệ an toàn, thường 

xuyên kiểm tra, chống trường hợp đoản mạch và chập mạch. 

- Định kỳ thuê đơn vị có chức năng kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ. 

- Toàn bộ CBCNV làm việc tại Nhà máy được tập huấn, hướng dẫn về PCCC. 

- Đã thành lập đội PCCC cơ sở, phối hợp với cảnh sát PCCC đào tạo nhận thức về 

PCCC và thực tập phương án PCCC. 

- Các máy móc thiết bị làm việc ở nhiệt độ, áp suất cao có hồ sơ lý lịch được 

kiểm tra, đăng kiểm định kỳ tại các cơ quan chức năng, và đã được lắp đặt đồng hồ đo 

nhiệt độ, áp suất, mức dung dịch trong thiết bị… nhằm giám sát các thông số kỹ thuật. 

- Hệ thống cứu hỏa đảm bảo khoảng cách an toàn cho người và phương tiện di 

chuyển khi có cháy, giữ khoảng rộng cần thiết ngăn cách đám cháy lan rộng. Các họng 

lấy nước cứu hỏa được bố trí đều trong phạm vi Nhà máy, kết hợp các dụng cụ chữa 

cháy như bình CO2, bình bột… trong từng bộ phận sản xuất, và đặt ở những địa điểm 

thao tác thuận tiện. 

- Các loại nhiên liệu được lưu giữ trong kho cách ly, tránh xa nguồn có khả năng 

phát lửa và tia lửa điện. Giữ khoảng cách an toàn giữa các công trình để ô tô cứu hỏa có 

thể tiếp cận dễ dàng. 

- Sửa chữa kịp thời các thiết bị khi phát hiện hư hỏng 
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- CBCNV thực hiện theo đúng nội quy của Nhà máy đề ra. Nghiêm cấm công 

nhân hút thuốc hoặc tự ý sử dụng các thiết bị dễ cháy khu vực xưởng sản xuất. 

* Biện pháp ứng phó sự cố cháy nổ 

Khi có sự cố cháy nổ xảy ra, thực hiện xử lý theo các bước cơ bản sau: 

- Xác định nhanh điểm cháy. 

- Báo động để mọi người biết. 

- Ngắt điện khu vực bị cháy. 

- Báo cho lực lượng PCCC đến. 

- Sử dụng các phương tiện PCCC sẵn có để dập cháy. 

- Cứu người bị nạn. 

- Di chuyển hàng hóa, tài sản và các chất cháy ra nơi an toàn: bảo vệ và tạo 

khoảng cách chống cháy lan. 

- Khắc phục sự cố và ổn định sản xuất trở lại. 

7.2. Biện pháp quản lý, phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn lao động 

* Biện pháp quản lý, phòng ngừa 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân đầy đủ: mũ bảo hộ lao động, găng 

tay, khẩu trang,… 

- Đảm bảo điều kiện về môi trường làm việc cho công nhân. Hiện nay tại cơ sở đã 

được lắp đặt hệ thống chiếu sáng, hệ thống thông gió nhà xưởng. 

- Đã tổ chức đội giám sát an toàn lao động trong Nhà máy. 

- Tuyên truyền, giáo dục CBCNV về nội quy an toàn lao động cho toàn bộ công 

nhân. Thực hiện nghiêm quy chế quản lý an toàn, quy trình an toàn Công ty đã ban 

hành và các băn bản pháp quy về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Nhà nước. 

- Tổ chức tập huấn cho người lao động về an toàn, vệ sinh lao động theo đúng 

quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016. 

- Tiếp tục thực hiện kiểm tra và khám sức khỏe định kỳ cho công nhân làm việc 

tại Nhà máy để kịp thời khắc phục và xử lý bệnh nghề nghiệp. Định kỳ 1 năm/lần. 

- Thường xuyên kiểm tra dây chuyền sản xuất để kịp thời khắc phục sự cố. 

* Biện pháp ứng phó 

- Khi phát hiện sự cố xảy ra, báo ngay cho Trưởng bộ phận quản lý Nhà máy để 

có có phương án xử lý kịp thời. 

 - Thực hiện các biện pháp sơ cứu bằng việc sử dụng phương tiện có sẵn tại Nhà 

máy để ứng cứu. Trường hợp có nhiều bệnh nhân thì thông báo cho đội cấp cứu y tế 

chuyên ngành, số điện thoại 115. 
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Chuyển người bị nạn tới cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu, và thực hiện các chính 

sách, quyền lợi của người lao động. 

- Trường hợp tai nạn do máy móc vận hành, hoặc do điện giật, tiến hành ngắt 

cầu dao tạm dừng hoạt động của thiết bị, và thông báo cho các bộ phận lân cận. 

7.3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố an toàn vệ sinh thực phẩm 

* Biện pháp phòng ngừa sự cố 

- Ký hợp đồng với đơn vị cung cấp nguồn thực phẩm có uy tín, có giấy chứng nhận 

cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. 

+ Cử cán bộ chuyên trách theo dõi, kiểm soát chặt chẽ việc tiếp nhận, ký giao 

nhận thực phẩm hàng ngày. 

+ Đẩy mạnh, nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm tại Nhà máy qua các biện 

pháp giáo dục, tuyên truyền các kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn sức 

khỏe. 

* Biện pháp ứng phó sự cố 

- Trường hợp dưới 10 người có triệu chứng ngộ độc thực phẩm:  

Bộ phận y tế của nhà máy sẽ tiến hành sơ cứu, tìm hiểu nguyên nhân. Đối với bệnh 

nhân có những dấu hiệu nặng, thực hiện phương án chuyển bệnh nhân đến bệnh viện 

gần nhất để cấp cứu kịp thời. 

+ Khi các công nhân có các triệu chứng ngộ độc thực phẩm: Đau bụng, đau đầu, buồn 

nôn, đi ngoài. Bộ phận y tế sẽ phối hợp với các phòng ban chức năng khác của công ty khẩn 

trương thành lập khu vực khám phân loại bệnh nhân; 

+ Đối với các bệnh nhân có những dấu hiệu nặng, thực hiện phương án chuyển 

bệnh nhân đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu kịp thời; 

+ Phối hợp với các cơ quan chức năng tìm hiểu nguyên nhân gây ngộ độc thực 

phẩm và thực hiện các biện pháp khắc phục. 

7.4. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

* Biện pháp phòng ngừa 

- Bảo quản hóa chất ở khu vực khô mát, thoáng gió và theo quy định chi tiết tại 

các phiếu an toàn hóa chất. 

- Giữ thiết bị chứa đựng hóa chất ngay ngắn, đóng kín khi không sử dụng. 

- Trong trường hợp làm việc liên tục với hóa chất công nhân phải được trang bị 

bảo hộ lao động như khẩu trang, kính mặt, găng tay, quần áo bảo hộ. 

- Khi sử dụng hóa chất phải thực hiện ở khu vực có hệ thống thông gió, tránh để 

rơi vãi ra môi trường. Kho hóa chất được xây dựng theo TCVN 5507-2002. 

* Biện pháp ứng phó sự cố 

- Bố trí nhân lực quản lý hóa chất, hệ thống tổ chức, điều hành và trực tiếp ứng 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường 
Cơ sở: Nhà máy Mitsui Kinzoku Catalysts Việt Nam 

  

 63 
 

phó sự cố. 

- Có hệ thống dự phòng nhằm cứu hộ, ngăn chặn sự cố, hệ thống báo nguy. 

- Nếu có sự cố hóa chất phải xử lý ngay lập tức. 

- Xác định khoanh vùng và lập kế hoạch kiểm tra thường xuyên các điểm có nguy 

cơ xảy ra sự cố hóa chất cao. 

- Bố trí các thiết bị và lực lượng ứng phó tại chỗ. 

- Phương pháp làm sạch nếu rò rỉ, rơi vãi: Cách ly khu vực bị rơi vãi, dùng vật liệu 

hấp phụ như: cát khô, đất để hút nguyên liệu rò rỉ, sau đó hót đất, cát đó để xử lý như 

chất thải nguy hại.  

7.5. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu 

* Biện pháp phòng ngừa sự cố: 

Để phòng ngừa sự cố tràn dầu xảy ra trong quá trình hoạt động, cơ sở sẽ chủ động 

thực hiện các biện pháp cụ thể như sau: 

- Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu; 

- Bố trí các trang thiết bị chuyên dụng ứng phó sự cố tràn dầu (bột thấm dầu trên 

nền sàn, dung dịch khử mùi dầu, tấm thấm dầu, thùng chứa, gầu xúc & bàn chải, găng 

tay chống thấm dầu và hóa chất, kính bảo hộ, bao đựng chất thải nguy hại 

- Cơ sở sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên, định kỳ các trang thiết bị chứa dầu 

thải và thùng chứa phoi dính dầu thải, nếu có thiết bị hư hỏng hoặc hao mòn rò rỉ trong 

quá trình sử dụng sẽ mua sắm thay thế bổ sung. 

* Biện pháp ứng phó sự cố: 

- Người phát hiện sự cố tràn dầu nhanh chóng thông báo về cho chủ cơ sở (bao 

gồm: thời gian xảy ra hoặc phát hiện sự cố; vị trí xảy ra sự cố; loại dầu tràn; ước tính 

khối lượng dầu tràn; điều kiện khí hậu khi xảy ra sự cố 

- Chủ cơ sở xác minh thông tin, đánh giá sơ bộ tính chất và quy mô sự cố. Sau đó 

sẽ bố trí công tác ứng phó sự cố (sử dụng những trang thiết bị có sẵn chuẩn bị trong 

trường hợp xảy ra sự cố) 

- Trong trường hợp quá khả năng tự xử lý, chủ cơ sở tiến hành thông báo đến đơn 

vị ứng phó sự cố tràn dầu chuyên nghiệp để triển khai ngay phương tiện và nhân lực đến 

ứng phó sự cố kịp thời và thông báo đến cơ quan quản lý để giám sát khắc phục; 

- Quy trình thực hiện ứng phó sự cố tại cơ sở bao gồm: Đảm bảo an toàn và an 

ninh hiện trường → Thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, PCCC đảm bảo không có thiệt 

hại về người → Phong tỏa khu vực xảy ra sự cố → Khống chế nguồn dầu tràn → Đánh 

giá sự cố và đưa ra phương án ứng phó (huy động lực lượng) → Thu hồi dầu tràn → 

Tiến hành làm sạch khu vực tràn dầu bằng các biện pháp sinh học và cơ học → Tiến 

hành các hoạt động thu gom dầu tràn và chất thải nguy hại (thu gom về kho chứa chất 
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thải nguy hại, sau đó thuê đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển và xử lý chất 

thải nguy hại theo đúng quy định. 

7.6. Biện phòng ngừa, ứng phó sự cố khu vực bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) 

Đối với khu vực đặt bồn LPG, Nhà máy đã và đang thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa, ứng phó sự cố như sau: 

- Bồn dầu có hệ thống báo rò gas, đường ống, van. 

- Đảm bảo đường giao thông phục vụ PCCC, khoảng cách PCCC giữa bồn LPG 

với các công trình lân cận 

- Có hệ thống chống sét tiếp địa cho bồn. 

- Trang bị hệ thống giàn phun nước PCCC làm mát cho bồn; họng nước chữa cháy 

ngoài nhà khu vực bồn LPG, trang bị các bình chữa cháy xách tay, bình chữa cháy xe đẩy. 

8. Các nội dung thay đổi so với Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường số 5067/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 của UBND thành phố Hà Nội cấp 

a. Các nội dung thay đổi 

Hiện nay các hạng mục công trình bảo vệ môi trường nhà máy đã được xây dựng 

hoàn thiện và đã được xác nhận hoàn thành tại Giấy xác nhận số 245/STNMT-CCMT 

ngày 19/12/2014. Về cơ bản, cơ sở không có thay đổi về công nghệ/công trình bảo vệ 

môi trường so với Quyết định phê duyệt. Tuy nhiên, cơ sở có cập nhật lại một số nội dung 

như sau: 

Bảng 3.14. Các nội dung thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường 

TT Hạng mục 

Theo Báo cáo 

đánh giá tác động 

môi trường 

Công trình  

thực tế 

Giải trình  

lý do thay đổi 

1 Hệ thống 

xử lý khí 

thải công 

suất 18.000 

m3/h 

Dung dịch thải sau 

hệ thống xử lý khí 

thải được thu gom 

về hệ thống xử lý 

nước thải công 

nghiệp, công suất 

8m3/ngày đêm để 

xử lý trước khi đấu 

nối vào hệ thống 

thu gom xử lý nước 

thải tập trung của 

Khu công nghiệp 

Nội Bài 

Toàn bộ dung dịch 

thải từ sau quá 

trình hấp thụ của 

hệ thống xử lý khí 

thải được thu gom 

về kho chứa 

CTNH của Nhà 

máy, định kỳ được 

đơn vị có chức 

năng thu gom xử 

lý theo đúng quy 

định. 

Phù hợp với thực tế 

hoạt động của cơ sở và 

đảm bảo quá trình xử lý 

nước thải công nghiệp 

được vận hành ổn định 
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

- Nguồn phát sinh nước thải:  

Nhà máy có tổng cộng 07 nguồn phát sinh nước thải. Biện pháp thu gom xử lý 

tương ứng với mỗi nguồn phát sinh được trình bày tại bảng dưới đây: 

STT Nguồn nước thải 

Biện pháp thu gom xử lý 

Thu gom 

vào kho 

chứa 

CTNH 

Đấu nối 

trực tiếp 

vào hệ 

thống 

thoát nước 

KCN 

Thu gom, 

xử lý tại 

HTXLNT 

sản xuất 

8m3/ngày.đ 

Thu gom, 

xử lý tại 

HTXLNT 

sinh hoạt 

8m3/ngày.đ 

1  Nguồn số 1: Nước 

thải sinh hoạt phát 

sinh từ nhà bếp 

   x 

2  Nguồn số 2: Nước 

thải sinh hoạt phát 

sinh từ nhà vệ sinh 

   x 

3  Nguồn số 3: Nước 

thải sinh hoạt phát 

sinh từ khu rửa tay 

   x 

4  Nguồn số 4: Nước 

thải sản xuất phát 

sinh từ công đoạn 

vệ sinh thiết bị chứa 

dung dịch chất xúc 

tác của hoạt động 

sản xuất, phòng hóa 

nghiệm 

  x  

5  Nguồn số 5: Nước 

thải phát sinh từ 

công đoạn xì khô, 

sấy 

  x  

6  Nguồn số 6: Nước 

thải phát sinh từ xả 

đáy hệ thống xử lý 

khí thải công suất 

18.000 m3/h 

x    

7  Nguồn số 7: Nước 

thải từ hệ thống lọc 

RO 

 x   

- Lưu lượng xả nước thải tối đa:  

+ Đối với nước thải sinh hoạt: 8m3/ngày.đêm 

+ Đối với nước thải sản xuất: 8m3/ngày.đêm 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường 
Cơ sở: Nhà máy Mitsui Kinzoku Catalysts Việt Nam 

  

 66 
 

- Dòng nước thải:  

+ 01 dòng nước thải sau xử lý tại hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất thiết 

kế 8m3/ngày đêm dẫn về 1 hố ga gom và đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung 

của Khu công nghiệp Nội Bài qua 01 điểm đấu nối nước thải. 

+ 01 dòng nước thải sau xử lý tại hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất thiết 

kế 8m3/ngày đêm dẫn về 1 hố ga gom và đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung 

của Khu công nghiệp Nội Bài qua 01 điểm đấu nối nước thải. 

Nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt được thoát theo 02 đường ống riêng. 

- Chế độ xả thải: 

+ Đối với nước thải sinh hoạt: Tự chảy 

+ Đối với nước thải sản xuất: Bơm  

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 “Dự án đầu tư 

nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải 

được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản 

lý chất thải khi đi vào vận hành”.  

Tuy nhiên, Công ty đã ký Hợp đồng thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt số 

267/NBD/2020 ngày 24/09/2020 và Hợp đồng thoát nước và xử lý nước thải công 

nghiệp số 12/NBD/2020 ngày 01/02/2020 với Công ty TNHH Phát triển Nội Bài (là đơn 

vị quản lý hạ tầng KCN). Do đó, Công ty không thuộc đối tượng phải cấp phép môi 

trường đối với nước thải theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường 2020 (do 

nước thải sau xử lý được đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của 

Khu công nghiệp Nội Bài theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Bảo vệ môi 

trường 2020, không xả trực tiếp ra môi trường). 

(Bản sao Hợp đồng được đính kèm tại Phụ lục báo cáo). 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

* Nguồn phát sinh khí thải: 

- Nguồn số 01: Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình sấy 

- Nguồn số 02: Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình đốt nhiên liệu gas 

* Dòng thải: 

- Dòng khí thải: có 01 dòng khí thải 

Khí thải sau ống thoát khí của hệ thống thu gom và xử lý khí thải, lưu lượng 

18.000 m3/h  

- Lưu lượng xả khí thải tối đa: 18.000 m3/giờ 

- Vị trí xả khí thải: trong khuôn viên Công ty TNHH Mitsui Kinzoku Catalysts 

Việt Nam thuộc Lô 74, KCN Nội Bài, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Tọa độ vị trí xả khí thải của các nguồn thải như sau: 

- Dòng khí thải số 01: Toạ độ xả thải: X (m) = 2 348 409, Y (m) = 584 453. 

(Theo Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105o00’, múi chiếu 3o) 
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- Phương thức xả thải: xả gián đoạn theo chế độ làm việc của cơ sở 

- Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường: đảm bảo theo đúng QCTĐHN 

01:2014/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất 

vô cơ trên địa bàn thủ đô Hà Nội, với các hệ số Kp= 1,0 (P ≤ 20.000 m3/h), Kv = 0,9 (áp 

dụng với thông số: Bụi tổng, Lưu huỳnh đioxit, SO2), Kv = 1 (áp dụng với thông số 

Cacbon oxit, CO; Nito oxit, NOx) và QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khí thải công nghiệp, cụ thể như sau: 

Bảng 4.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong khí thải 

của cơ sở 

STT Thông số 
Đơn vị 

tính 

QCT ĐHN 

01:2014/BTNMT 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự động 

 Lưu lượng m3/h 18.000 

Không thuộc 

đối tượng 

quan trắc 

định kỳ 

Không thuộc 

đối tượng 

phải thực 

hiện 

1 Bụi tổng mg/Nm3 180(1) 

2 
Cacbon oxit, 

CO 
mg/Nm3 1.000(1) 

3 
Lưu huỳnh 

đioxit, SO2 
mg/Nm3 450(1) 

4 

Nitơ oxit, 

NOx (tính 

theo NO2) 

mg/Nm3 850(1) 

5 H2SO4 mg/Nm3 50 

6 H2S mg/Nm3 7,5 

7 NH3 mg/Nm3 50 

8 HCl mg/Nm3 50 

9 N-hexan mg/Nm3 450 

Ghi chú: 

+ QCTĐHN 01:2014/BTNMT về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô 

cơ trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

+ QCVN 19:2024/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh:  

+ Nguồn số 01: Khu vực xưởng sản xuất. 

+ Nguồn số 02: Khu vực máy thổi khí, máy bơm của hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt công suất 8m3/ngày đêm. 

+ Nguồn số 03: Khu vực máy bơm của hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 

8 m3/ngày đêm. 

+ Nguồn số 04: Khu vực máy phát điện dự phòng. 

+ Nguồn số 05: Khu vực hệ thống xử lý khí thải 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: 

* Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: 
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+ Tiếng ồn bảo đảm đáp ứng yêu cầu tại QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 26:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tiếng ồn:  

Bảng 4.2. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của tiếng ồn  

(theo QCVN 26:2010/BTNMT) 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

ồn cho phép (dBA) 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ  

Từ 21 giờ đến 6 

giờ  

1 70 55 - 
Khu vực thông 

thường 

Bảng 4.3. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của tiếng ồn  

(theo QCVN 26:2025/BTNMT) 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và giới hạn tối 

đa cho phép về tiếng ồn (dBA) Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú Ngày (06h00 

đến trước 

18h00) 

Tối (18h00 

đến trước 

22h00) 

Đêm (22h00 

đến trước 

06h00) 

1 70 65 60 - Khu vực E 

+ Độ rung bảo đảm đáp ứng yêu cầu tại QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về độ rung và QCVN 27:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về độ rung: 

Bảng 4.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của độ rung  

(theo QCVN 27:2010/BTNMT) 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

gia tốc rung cho phép (dB) 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ 

Từ 21 giờ đến 6 

giờ 

1 70 60 - 
Khu vực thông 

thường 

Bảng 4.5. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của độ rung  

(theo QCVN 27:2025/BTNMT) 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

gia tốc rung cho phép (dB) 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 
Ngày (từ 06 giờ 

đến trước 22 giờ) 

Đêm (từ 22 giờ 

đến trước 6 giờ) 

1 75 70 - Khu vực D 
 

4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải 

4.1. Khối lượng, chủng loại chất thải thông thường phát sinh 

* Nguồn phát sinh: Từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên và quá trình 

sản xuất của nhà máy của Nhà máy 
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* Khối lượng, phân loại chất thải thông thường phát sinh:  

Bảng 4.6. Danh mục đăng ký quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường 

phát sinh tại cơ sở 

STT Loại chất thải 
Khối lượng  

(kg/năm) 

1 Chất thải rắn sinh hoạt 15.249 

2 Bùn bể phốt 8.000 

Tổng 23.249 
 

4.2. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên 

* Nguồn phát sinh: Từ hoạt động sản xuất của Nhà máy 

* Thành phần, mã CTNH (Theo thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) và khối lượng phát sinh: 

Bảng 4.7. Danh mục đăng ký quản lý CTNH phát sinh tại cơ sở 

TT Loại chất thải Mã CTNH 
Lượng phát sinh 

(kg/năm) 

1 Bao bì mềm thải 18 01 01  600 

2 Bao bì cứng thải bằng nhựa 18 01 03 400 

3 Bao bì cứng thải bằng kim loại  18 01 02 500 

4 Bóng đèn huỳnh quang thải  16 01 06  10 

5 Hộp mực in thải  08 02 04  30 

6 
Vật liệu lọc, găng tay, giẻ lau dính chất 

thải nguy hại  
18 02 01  1500 

7 Nước thải từ quá trình xử lý khí thải  12 01 02  14.580 

8 Hóa chất và hỗn hợp hóa chất   19 05 02 200 

Tổng 17.820 
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Chương V. 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

- Trong quá trình hoạt động, Công ty thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo 

vệ môi trường, các nội dung theo Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

số 5067/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 và Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường 

số 245/DTNMT-CCMT ngày 19/12/2014;  

- Tuyệt đối không xả nước thải và khí thải chưa qua xử lý ra môi trường.  

- Tuân thủ và thực hiện đảm bảo các quy định về pháp luật về Bảo vệ môi trường hiện 

hành; 

- Để tăng hiệu quả lưu thông không khí trong khu vực nhà xưởng, chủ cơ sở đã áp dụng 

biện pháp thông thoáng nhà xưởng và triển khai các biện pháp kỹ thuật giúp thu gom triệt để 

nhiệt dư phát sinh từ quá trình sản xuất.  

- Thường xuyên vận hành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất và hệ 

thống xử lý khí thải trước khi thoát ra ngoài môi trường;  

- Thu gom, chuyển giao chất thải nguy hại cho đơn vị có chức năng xử lý đảm bảo thời 

gian quy định (theo tình hình phát sinh thực tế của Nhà máy) và tuân thủ thực hiện quản lý chất 

thải nguy hại theo thông tư số 02/2022/TT-BTNMT (Sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 

07/2025/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2025/TT-BNNMT).  

- Thu gom, chuyển giao chất thải rắn thông thường cho đơn vị có chức năng xử lý bảo 

đảm thời (Tần suất 1-2 ngày/lần) và tuân thủ thực hiện quản lý chất thải theo thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT (Sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT và Thông tư số 

09/2025/TT-BNNMT). 

- Rà soát hồ sơ và các công trình xử lý bảo vệ môi trường, lập hồ sơ xin cấp Giấy phép 

môi trường đảm bảo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các Nghị định, Thông 

tư hướng dẫn đi kèm. 

- Thực hiện lập thủ tục cấp Giấy phép môi trường theo Mẫu số 22d – Mục 2 ban hành 

kèm theo Thông tư số 09/2025/TT-BNNMT ngày 29/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 

28/02/2025 và Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT ngày 16/6/2025.  
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2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải 

2.1. Đối với công trình xử lý nước thải sinh hoạt 

Để đánh giá chất lượng nước thải sinh hoạt sau xử lý, chủ cơ sở đã phối hợp với Công ty CP đầu tư công nghệ và môi trường CEC & Công 

ty Cổ phần Nextech Ecolife tiến hành lấy mẫu, phân tích chất lượng nước thải sau xử lý. Kết quả phân tích chất lượng nước thải sinh hoạt sau 

xử lý trong năm 2024 và 2025 được tổng hợp theo bảng sau (Phiếu kết quả đính kèm phụ lục báo cáo). 

Kết quả phân tích nước thải sinh hoạt định kỳ tại Nhà máy như sau: 

* Năm 2024: 

Bảng 5.1. Kết quả quan trắc nước thải sinh hoạt định kỳ năm 2024 

TT Thông số Đơn vị  

Kết quả quan trắc QCVN 

14:2008/ 

BTNMT 

(Cột B) 

04/03/2024 12/06/2024 05/09/2024 18/11/2024 

NTSH1 NTSH2 NTSH1 NTSH2 NTSH1 NTSH2 NTSH1 NTSH2 

1.  pH (1) - 6,71 6,41 6,71 6,41 7,58 7,51 6,33 6,30 5-9 

2.  TDS(1) mg/l 975 354 1.275 254 1.002 263 1.182 260 1.000 

3.  BOD5
(1) mg/l 96 25 96 21 90 25 89 24 50 

4.  TSS(1) mg/l 138 44 127 42 118 20 60 28 100 

5.  Amoni(1)  mg/l 13,16 0,74 12,94 0,83 81,48 7,48 80,7 7,1 10 

6.  Nitrat (1) mg/l 11,83 3,37 11,4 3,63 14,3 5,08 12,72 7,63 50 

7.  Phosphat (1) mg/l 12,58 1,71 11,75 2,33 6,83 4,83 8,49 4,23 10 

8.  Sunfua (S2-)(1) mg/l 1,87 KPH 1,92 KPH 0,44 0,18 0,48 0,17 4,0 

9.  
Dầu, mỡ động 

thực vật(1) 
mg/l 3,3 <1a 3,4 <1a 3,2 <1a 3,3 <1a 20 

10.  
Chất hoạt động 

bề mặt(1) 
mg/l 3,88 0,81 3,91 0,72 0,38 0,21 0,41 0,20 10 

11.  Coliform(1) mg/l 22.000 3.800 21.000 3.300 17.000 3.300 14.000 3.100 5.000 
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* Năm 2025 

Bảng 5.2. Kết quả quan trắc nước thải sinh hoạt định kỳ năm 2025 

TT Thông số Đơn vị  

Kết quả quan trắc QCVN 

14:2008/ 

BTNMT 

(Cột B) 

11/02/2025 03/06/2025 27/08/2025 11/12/2025 

NTSH1 NTSH2 NTSH1 NTSH2 NTSH1 NTSH2 NTSH1 NTSH2 

1  pH (1) - 7,6 7,2 7,6 7,2 7,5 7,2 7,5 7,3 5-9 

2  TDS(1) mg/l 476 397 524 357 425 246 712 447 1.000 

3  BOD5
(1) mg/l 66 8 48 10 75 48 47 24 50 

4  TSS(1) mg/l 87 15 61 15 54 42 74 20 100 

5  Amoni(1)  mg/l 135 9,36 0,89 <0,05 34,0 5,40 40,3 <0,05 10 

6  Nitrat (1) mg/l <0,25 1,31 <0,02 <0,02 1,43 0,94 8,20 6,96 50 

7  Phosphat (1) mg/l 8,82 8,35 13,1 4,26 3,77 2,32 9,88 3,72 10 

8  Sunfua (S2-)(1) mg/l 1,22 <0,05 1,05 <0,05 0,78 <0,05 1,46 <0,05 4,0 

9  
Dầu, mỡ động 

thực vật(1) 
mg/l 5,11 2,37 4,65 3,21 9,14 7,23 5,62 3,27 20 

10  
Chất hoạt động 

bề mặt(1) 
mg/l 4,96 2,15 4,78 1,45 6,07 1,54 4,88 1,30 10 

11  Coliform(1) mg/l 3.100 1.200 5.400 2.200 4.300 2.100 5.400 2.800 5.000 

Ghi chú:  

- QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 

Cột B: quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh 

hoạt 

Giới hạn tối đa cho phép: quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi 

thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (có chất lượng nước tương đương cột A1 và A2 của Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng nước mặt)  

- NTSH: Nước thải sinh hoạt (Mẫu nước thải sinh hoạt tại điểm đấu nối nước thải chung của KCN Nội Bài) 
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2.2. Đối với công trình xử lý nước thải công nghiệp 

Để đánh giá chất lượng nước thải sinh hoạt sau xử lý, chủ cơ sở đã phối hợp với Công ty CP đầu tư công nghệ và môi trường CEC & Công 

ty Cổ phần Nextech Ecolife tiến hành lấy mẫu, phân tích chất lượng nước thải sau xử lý. Kết quả phân tích chất lượng nước thải sản xuất sau xử 

lý trong năm 2024 và 2025 được tổng hợp theo bảng sau (Phiếu kết quả đính kèm phụ lục báo cáo). 

Kết quả phân tích nước thải sản xuất định kỳ tại Nhà máy như sau: 

* Năm 2024: 

Bảng 5.3. Kết quả quan trắc nước thải sản xuất định kỳ năm 2024 

TT Thông số 
Đơn 

vị  

Kết quả quan trắc QCTĐHN 

02:2014/ 

BTNMT  

(Cột B) 

QCVN  

40:2011/ 

BTNMT 

(Cột B) 

04/03/2024 12/06/2024 05/09/2024 18/11/2024 

NTSX1 NTSX2 NTSX1 NTSX2 NTSX1 NTSX2 NTSX1 NTSX2 

1  pH  - 4,26 7,32 6,24 7,32 5,91 7,55 6,32 7,20 5,5-9 5,5 - 9 

2  TDS mg/l 1.301 389 1.301 289 1.201 300 810 290 - - 

3  BOD5 mg/l 73 40 61 20 56 20 59 22 50 50 

4  COD mg/l 166 48 150 42 146 45 147 48 150 150 

5  TSS mg/l 102 47 100 45 1.240 94 1.352 45 100 100 

6  Tổng N mg/l 35,0 7,3 33,9 7,0 15,2 10,5 16,1 12,0 40 40 

7  Tổng P  mg/l 6,75 0,17 7,15 0,59 7,58 5,46 8,14 3,76 6 6 

8  Nitrit  mg/l 0,27 <0,07a 0,24 <0,07a 0,20 KPH 0,25 <0,07a - - 

9  Nitrat  mg/l 5,11 2,64 6,38 2,82 5,71 2,39 9,16 2,96 - - 

10  As mg/l 0,001 <0,0007a <0,0007a <0,0007a 0,002 0,001 0,004 <0,0007a 0,1 0,1 

11  Cd mg/l <0,0004a <0,0004a <0,0004a <0,0004a <0,0004a <0,0004a 0,002 <0,0004a 0,1 0,1 

12  Pb mg/l <0,0018a <0,0018a <0,0018a <0,0018a 0,004 0,002 0,008 0,002 0,5 0,5 

13  Mn mg/l <0,1a <0,1a <0,1a <0,1a <0,1a <0,1a 0,31 <0,1a 1 1 

14  Fe mg/l <0,1a 0,21 0,12 <0,1a 0,67 0,41 1,2 0,35 5 5 

15  Hg mg/l 0,001 <0,0007a <0,0007a <0,0007a <0,0007a <0,0007a 0,001 <0,0007a 0,01 0,01 

16  
Tổng dầu, mỡ 

khoáng 
mg/l 3,1 <1a 3,51 <1a 3,7 1,0 3,6 1,4 10 10 
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TT Thông số 
Đơn 

vị  

Kết quả quan trắc QCTĐHN 

02:2014/ 

BTNMT  

(Cột B) 

QCVN  

40:2011/ 

BTNMT 

(Cột B) 

04/03/2024 12/06/2024 05/09/2024 18/11/2024 

NTSX1 NTSX2 NTSX1 NTSX2 NTSX1 NTSX2 NTSX1 NTSX2 

17  Coliform MPN/ 

100ml 
20.000 3.900 23.000 3.800 22.000 3.400 17.000 3.200 5.000 5.000 

  (Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc định kỳ của Nhà máy) 

* Năm 2025: 

Bảng 5.4. Kết quả quan trắc nước thải sản xuất định kỳ năm 2025 
 

 

24 

TT Thông số 
Đơn 

vị  

Kết quả quan trắc QCTĐHN 

02:2014/ 

BTNMT  

(Cột B) 

QCVN  

40:2011/ 

BTNMT 

(Cột B) 

11/02/2025 03/06/2025 27/08/2025 11/12/2025 

NTSX1 NTSX2 NTSX1 NTSX2 NTSX1 NTSX2 NTSX1 NTSX2 

1  pH  - 7,8 7,4 7,4 7,2 7,7 7,2 7,4 7,3 5,5-9 5,5 - 9 

2  TDS mg/l 495 410 736 425 496 3110 731 412 - - 

3  BOD5 mg/l 39 33 19 9 83 49 40 29 50 50 

4  COD mg/l 87 73 42 16 184 144 88 65 150 150 

5  TSS mg/l 52 11 54 14 67 39 63 18 100 100 

6  Tổng N mg/l 7,01 <2 5,32 3,08 6,44 4,48 4,48 3,92 40 40 

7  Tổng P  mg/l 0,51 <0,1 1,30 0,86 0,08 <0,02 2,25 1,22 6 6 

8  Nitrit  mg/l 0,79 0,25 <0,02 0,74 0,14 0,95 0,49 0,08 - - 

9  Nitrat  mg/l 3,16 <0,25 0,21 0,34 1,55 0,39 2,25 1,93 - - 

10  As mg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,1 0,1 

11  Cd mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 0,1 

12  Pb mg/l <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,5 0,5 

13  Mn mg/l <0,02 <0,02 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 1 1 

14  Fe mg/l <0,05 <0,05 <0,0003 <0,0003 <0,08 <0,08 <0,0003 <0,0003 5 5 

15  Hg mg/l <0,0003 <0,0003 <0,08 <0,08 <0,0003 <0,0003 2,53 0,23 0,01 0,01 
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TT Thông số 
Đơn 

vị  

Kết quả quan trắc QCTĐHN 

02:2014/ 

BTNMT  

(Cột B) 

QCVN  

40:2011/ 

BTNMT 

(Cột B) 

11/02/2025 03/06/2025 27/08/2025 11/12/2025 

NTSX1 NTSX2 NTSX1 NTSX2 NTSX1 NTSX2 NTSX1 NTSX2 

16  
Tổng dầu, mỡ 

khoáng 
mg/l 4,35 3,67 3,22 3,02 4,63 2,46 3,88 3,16 10 10 

17  Coliform MPN/ 

100ml 
1.700 1.200 4.300 1.700 3.300 1.700 3.100 2.200 5.000 5.000 

  (Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc định kỳ của Nhà máy) 

Ghi chú:  

- QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 

Cột B: quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh 

hoạt 

- QCTĐHN 02:2014/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn thủ đô Hà Nội;  

Giới hạn tối đa cho phép: quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi 

thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (có chất lượng nước tương đương cột A1 và A2 của Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng nước mặt)  

- NTSX: Nước thải sản xuất (Mẫu nước thải sản xuất tại điểm đấu nối nước thải chung của KCN Nội Bài) 

3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải 

Để đánh giá chất lượng khí thải sau xử lý, chủ cơ sở đã phối hợp với Công ty CP đầu tư công nghệ và môi trường CEC & Công ty Cổ phần 

Nextech Ecolife tiến hành lấy mẫu, phân tích chất lượng khí thải sau xử lý. Kết quả phân tích chất lượng khí thải sau xử lý trong năm 2024 và 

2025 được tổng hợp theo bảng sau (Phiếu kết quả đính kèm phụ lục báo cáo). 

Kết quả phân tích khí thải định kỳ tại Nhà máy như sau: 
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* Năm 2024: 

Bảng 5.5. Kết quả quan trắc khí thải năm 2024 

TT Thông số Đơn vị  

Kết quả quan trắc (KT) QCTĐHN 

01:2014/ 

BTNMT 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

(Cột B) 
04/03/2024 04/07/2024 05/09/2024 18/11/2024 

1  Bụi (PM) mg/Nm3 60 62 58 56 200 200 

2  CO mg/Nm3 <13a <13a <13a <13a 1.000 1.000 

3  SO2 mg/Nm3 <13a <13a <13a <13a 500 500 

4  NOx (NO2) mg/Nm3 <29a <29a <29a <29a 850 850 

5  H2SO4 mg/Nm3 KPH KPH KPH KPH 50 50 

6  H2S mg/Nm3 KPH KPH KPH KPH 7,5 7,5 

7  NH3 mg/Nm3 KPH KPH KPH KPH - 50 

8  HCl* mg/Nm3 KPH <0,02 KPH KPH 50 50 

9  n-hexan** mg/Nm3 KPH <0,00001 KPH <0,02 - 450(1) 

* Năm 2025: 

Bảng 5.6. Kết quả quan trắc khí thải năm 2025 

TT Thông số Đơn vị  
Kết quả quan trắc (KT) QCTĐHN 

01:2014/ 

BTNMT 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

(Cột B) 11/02/2025 03/06/2025 27/8/2025 11/12/2025 

10  Bụi (PM) mg/Nm3 13,2 46,0 35,0 75,9 200 200 

11  CO mg/Nm3 26 133 137 73,0 1.000 1.000 

12  SO2 mg/Nm3 0,00 0,00 5,2 0,00 500 500 

13  NOx (NO2) mg/Nm3 2,65 20,0 25,7 1,2 850 850 

14  H2SO4 mg/Nm3 <2,50 <3,0 <3,0 <3,0 50 50 

15  H2S mg/Nm3 <1,50 5,86 <1,00 4,87 7,5 7,5 

16  NH3 mg/Nm3 <7,00 <5,00 20,7 <5,00 - 50 

17  HCl* mg/Nm3 <0,1 <1 <0,1 <0,1 50 50 

18  n-hexan** mg/Nm3 KPH KPH <0,00003 <0,05 - 450(1) 

19  Nhiệt độ(1) oC - 32,9 33,0 41,0 - - 

20  Áp suất(1) mBar - 1.008 1.007 1.004 - - 
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Ghi chú:  

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ 

Cột B: Quy định nồng độ C của bụi và các chất vô cơ làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong khí thải công nghiệp đối với: Các cơ sở 

sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp hoạt động kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2007. Tất cả các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, 

dịch vụ công nghiệp với thời gian áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 

- QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ 

4. Kết quả thu gom, xử lý chất thải (đối với cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải) 

Không thuộc phạm vi báo cáo của Cơ sở 

5. Kết quả nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (đối với cơ sở sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên 

liệu sản xuất) 

Không thuộc phạm vi báo cáo của Cơ sở 

6. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải 

* Đối với chất thải sinh hoạt: 

TT Nhóm CTRSH 

Khối lượng năm 

2024 

(kg/năm) 

Khối lượng năm 

2025 

(kg/năm) 

Tổ chức, cá nhân tiếp nhận 

CTRSH 
Ghi chú 

1 Rác thải sinh hoạt 12.252 15.249 Công ty cổ phần công nghiệp xanh 

Hùng Phát  

Thuê thu gom, vận chuyển, 

xử lý 2 Hút bể phốt 8.000 8.000 

 Tổng khối lượng 20.252 23.249   

* Đối với chất thải nguy hại: 

STT Tên chất thải Mã CTNH 
Khối lượng năm 2024 

(kg) 

Khối lượng năm 2025 

(kg) 

1 Bao bì mềm thải 18 01 01  245 525 

2 Bao bì cứng thải bằng nhựa 18 01 03 20 340 
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STT Tên chất thải Mã CTNH 
Khối lượng năm 2024 

(kg) 

Khối lượng năm 2025 

(kg) 

3 Bao bì cứng thải bằng kim loại  18 01 02 0 266 

4 Bóng đèn huỳnh quang thải  16 01 06  10 20,5 

5 Hộp mực in thải  08 02 04  6,5 25 

6 Vật liệu lọc, găng tay, giẻ lau dính chất thải nguy hại  18 02 01  799 1.407 

7 Nước thải từ quá trình xử lý khí thải  12 01 02  27.705 14.580 

8 Hóa chất và hỗn hợp hóa chất   19 05 02 0 200 

Tổng số lượng (kg/năm) 28.785,5 17.363,5 
 

7. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở 

Trong vòng 2 năm trở lại đây, chưa có các hoạt động thanh, kiểm tra về bảo vệ môi trường của cơ quan chức năng tại cơ sở 
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Chương VI. 

 KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC 

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Cơ sở hiện tại vẫn giữ nguyên và không thay đổi quy trình công nghệ theo hồ sơ 

cũ đã được phê duyệt (Giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường phục vụ giai đoạn vận hành số 245/STNMT-CCMT ngày 19/12/2014 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường - UBND thành phố Hà Nội cấp cho Cơ sở) và không tiếp 

nhận thêm nguồn thải. Căn cứ theo điểm 1, khoản 13, Điều 1 của Nghị định 

05/2025/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/01/2025. Cơ sở không thuộc đối tượng vận 

hành thử nghiệm đối với các công trình xử lý chất thải. 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình thiết 

bị xử lý chất thải 

Do các hạng mục công trình xử lý nước thải, khí thải của Cơ sở không thuộc đối 

tượng vận hành thử nghiệm do đó không đề xuất nội dung này. 

2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

* Quan trắc nước thải:  

Căn cứ theo khoản 2, điều 97, nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025); cơ sở 

không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải. 

* Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp:  

Theo quy định tại điều 98, nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025), cơ sở 

không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ đối với khí thải. 

* Giám sát chất thải rắn: 

Trong quá trình Nhà máy đi vào hoạt động, chất thải được giám sát trong quá trình 

thu gom và xử lý tại khu vực nhà máy theo các dạng bao gồm: Chất thải nguy hại, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt. 

- Giám sát khối lượng, thành phần chất thải phát sinh, phân định, phân loại các 

chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của nhà máy và hoạt động sinh hoạt của công 

nhân để quản lý theo quy định. 

Các chỉ tiêu giám sát: khối lượng (kg/tháng), chủng loại và thành phần chất thải 

rắn phát sinh, số lượng CTR được thu gom, phân loại và tỷ lệ tái chế (%, có bao nhiêu 

chất thải có thể tái chế, tái sử dụng hàng tháng) 

- Giám sát việc lắp đặt các thùng rác và việc thu gom chất thải tại khu vực sản xuất 
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và văn phòng 

- Tần suất giám sát: Định kỳ và có sổ ghi chép và hóa đơn chứng từ thu gom chất thải. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

- Quan trắc nước thải: Căn cứ theo khoản 2, điều 97, nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025); cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục đối 

với nước thải. 

- Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: Căn cứ theo khoản 2, điều 98, nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025); cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện quan 

trắc tự động, liên tục đối với bụi, khí thải công nghiệp. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở 

Không 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường định kỳ hằng năm phụ thuộc vào đơn 

giá quan trắc của các đơn vị có năng lực thực hiện quan trắc. 
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Chương VII. 

NỘI DUNG THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐÁP ỨNG TIÊU CHÍ MÔI 

TRƯỜNG ĐỂ ĐƯỢC XÁC NHẬN DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC DANH MỤC 

PHÂN LOẠI XANH  

Không thuộc phạm vi báo cáo của cơ sở. 
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Chương VIII. 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 Chủ cơ sở cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

môi trường. 

 Chủ cơ sở cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ 

thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan: 

+ Giá trị giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Nội Bài. 

+ QCVN 19:2024/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ;  

+ QCVN 20:2024/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

với 1 số chất hữu cơ 

+ QCVN 26:2025/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

+ QCVN 27:2025/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 

+ QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc cho phép 

tiếng ồn tại nơi làm việc. 

Chủ cơ sở cam kết thực hiện tốt trong công tác bảo vệ môi trường, quản lý và xử 

lý chất thải. 

Chủ cơ sở cam kết thực hiện nghiêm các nội dung của báo cáo đề xuất; chịu trách 

nhiệm khắc phục và bồi thường thiệt hại nếu để xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường trong 

suốt quá trình hoạt động của cơ sở. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 
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